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Ngày soạn:……………..
Ngày dạy:………………
BÀI 7. QUYỀN NĂNG CỦA NGƯỜI KỂ CHUYỆN
NGƯỜI CẦM QUYỀN KHÔI PHỤC UY QUYỀN
(Trích Những người khốn khổ)
Vích-to Huy-gô (Victor Hugo)
Tiết:……
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện như: người kể chuyện ngôi thứ ba và người kể chuyện ngôi thứ nhất, điểm nhìn, lời người kể chuyện, lời nhân vật. 
- Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo mà người viết thể hiện qua văn bản; phát hiện được các giá trị đạo đức, văn hoá từ văn bản. 
2. Năng lực
- Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực chuyên biệt: 
+ Năng lực thu thập thông tin liên quan đến tiểu thuyết lãng mạn của V.Huy gô.
+ Năng lực đọc – hiểu  các tiểu thuyết lãng mạn của V.Huy gô.
+ Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về đặc trưng tiểu thuyết lãng mạn của V.Huy gô.
+ Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về giá trị tư tưởng và nghệ thuật tiểu thuyết lãng mạn của V.Huy gô.
+ Năng lực đọc diễn cảm.
+ Năng lực tạo lập văn bản nghị luận.
- Năng lực số:
+ 1.NC1.b-Áp dụng được kỹ thuật tìm kiếm để lấy được dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số: HS tìm kiếm được thông tin về tri thức Ngữ văn; cuộc đời, sự nghiệp tác giả Victor Hugo và văn bản “Người cầm quyền khôi phục uy quyền”.
+ 1.2.NC1.a-Thực hiện đánh giá được độ tin cậy và độ tin cậy của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số: HS đánh giá được độ tin cậy của nguồn thông tin về tri thức Ngữ văn; cuộc đời, sự nghiệp tác giả Victor Hugo và văn bản “Người cầm quyền khôi phục uy quyền”.
+ 2.1. NC1.a - Sử dụng được nhiều công nghệ số để tương tác: HS thảo luận nhóm trên Google Docs/Drive.
+ 1.3.NC1.b - Tổ chức và sắp xếp dữ liệu trong môi trường có cấu trúc: Học sinh tổ chức, sắp xếp được thông tin về tác giả, nhân vật Giăng Van-giăng, nhân vật Gia-ve để tạo powerpoint thuyết trình.
+ 3.1.NC1.a- Tạo nội dung số (slide): HS sử dụng ứng dụng Canvas, powerpoint giới thiệu nhân vật Giăng Van-giăng, nhân vật Gia-ve.
++ Nhóm 1+2: Làm powerpoint giới thiệu về tác giả và nhân vật Gia-ve.
++ Nhóm 3+4: Làm powerpoint giới thiệu về nhân vật Giăng-van-giăng.
+ 1.3.NC1.a -Thao tác được thông tin, dữ liệu và nội dung để tổ chức, lưu trữ và truy xuất dễ dàng hơn: Giáo viên tạo thư mục trên google drive, HS nộp bài theo nhóm lên google drive.
3. Phẩm chất
- Yêu thương và có trách nhiệm đối với con người, cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Giáo án
- Một số video, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.
- Máy chiếu, máy tính
- Bảng giao nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp.
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 10, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: 
- Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.
- Kết nối kiến thức từ cuộc sống vào nội dung bài học.
- HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: Kiến thức đời sống, xã hội
c. Sản phẩm: Những suy nghĩ, chia sẻ của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
- GV: Chiếu cho HS một đoạn video phim Những người khốn khổ. Sau đó, GV đưa ra câu hỏi: Em đã biết gì về tiểu thuyết Những người khốn khổ và tác giả V. Huy- gô?
- GV gọi HS nhận xét và chuẩn kiến thức.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Nhắc tới nền văn học Pháp, độc giả trên thế giới luôn ngưỡng mộ về thiên tài V. Huy- gô, người đã làm nên tên tuổi và sự nghiệp của mình không chỉ do những kiệt tác, mà còn do những hoạt động không ngừng nghỉ vì sự tiến bộ của con người. Hơn một thế kỉ qua, người yêu văn học ở mọi nơi trên thế giới đã làm quen với bộ tiểu thuyết lãng mạn tuyệt vời “Những người khốn khổ”. Cuộc đời khốn khổ người tù khổ sai và tâm hồn cao cả, thánh thiện của nhân vật chính Găng van-Giăng khiến chúng ta vô cùng cảm phục và xúc động. Đoạn trích kể lại chiến công đầu tiên của Găng van – Găng trong cuộc quyết đấu với cường quyền và cái ác. Để hiểu rõ hơn về nội dung tác phẩm chúng ta cùng tìm hiểu đoạn trích sau.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
* Hoạt động 1: Tìm hiểu chung
a. Mục tiêu: Nắm được kiến thức về thể loại truyện ngắn, tác giả và văn bản “Người ở bến sông Châu”
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi trong phiếu bài tập, các câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức, phiếu bài tập, câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu Tri thức Ngữ văn:
+ Dựa vào phần chuẩn bị bài ở nhà, em hãy trả lời các câu hỏi trong trò chơi “NGÔI SAO VĂN HỌC” để củng cố kiến thức về người kể chuyện và cảm hứng chủ đạo
Câu 1: Người kể chuyện ngôi thứ nhất là người kể xưng …………………
- “Tôi” hoặc một hình thức tự xưng tương đương.
Câu 2: Người kể chuyện ngôi thứ nhất có thể là nhân vật phụ không?
- Người kể chuyện ngôi thứ nhất có thể là nhân vật chính, nhân vật phụ, người chứng kiến, người kể lại câu chuyện được nghe từ người khác hay xuất hiện với vai trò tác giả “lộ diện”.
Câu 3: Người kể chuyện ngôi thứ ba được nhận diện qua lời kể. Đúng hay sai?  
- Đúng 
Câu 4: Điểm nhìn nghệ thuật là thuật ngữ dùng để chỉ vị trí quan sát của người kể chuyện trong tương quan với nhân vật, sự việc được trần thuật. Đúng hay sai?
- Đúng
Câu 5: 
Người kể chuyện hạn tri, thường là người kể chuyện theo ngôi thứ mấy? 
Người kể chuyện toàn tri thường kể chuyện theo ngôi thức mấy?
- Người kể chuyện hạn tri, thường là người kể chuyện theo ngôi thứ thứ nhất.
- Người kể chuyện toàn tri thường kể chuyện theo ngôi thứ ba.
Câu 6: Quyền năng của người kể chuyện thể hiện qua?
- Phạm vi miêu tả, phân tích, lí giải và mức độ định hướng đọc trong việc cắt nghĩa, đánh giá sự kiện, nhân vật được khắc hoạ trong tác phẩm văn học. 
Câu 7: Cảm hứng chủ đạo của một tác phẩm văn học là gì?
- Là tình cảm, thái độ được thể hiện xuyên suốt tác phẩm đối với những vấn đề cuộc sống được nêu ra. Cảm hứng chủ đạo chi phối hình thức thể hiện, toát lên từ toàn bộ tác phẩm và có khả năng tác động mạnh vào cảm xúc của người tiếp nhận. 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ 1.NC1.b-Áp dụng được kỹ thuật tìm kiếm để lấy được dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số: HS tìm kiếm được thông tin về tri thức Ngữ văn: người kể chuyện.
+ 1.2.NC1.a-Thực hiện đánh giá được độ tin cậy và độ tin cậy của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số: HS đánh giá được độ tin cậy của nguồn thông tin về tri thức Ngữ văn: người kể chuyện.
- HS suy nghĩ, trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS tham gia trò chơi văn học.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. 
Nhiệm vụ 3
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu tác giả và văn bản “Người cầm quyền khôi phục uy quyền”. HS dựa vào phần chuẩn bị bài ở nhà và thảo luận nhóm đôi (5 phút) để hoàn thiện phiếu bài tập sau:
	PHIẾU BÀI TẬP

	Tác giả
	Cuộc đời
	

	
	Sự nghiệp
	

	Tác phẩm
	Thể loại
	

	
	Xuất xứ
	

	
	Người kể chuyện
	

	
	Tóm tắt
	

	
	Bố cục
	



- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận.
+ 1.NC1.b-Áp dụng được kỹ thuật tìm kiếm để lấy được dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số: HS tìm kiếm được thông tin về cuộc đời, sự nghiệp tác giả Victor Hugo và văn bản “Người cầm quyền khôi phục uy quyền”.
+ 1.2.NC1.a-Thực hiện đánh giá được độ tin cậy và độ tin cậy của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số: HS đánh giá được độ tin cậy của nguồn thông tin về cuộc đời, sự nghiệp tác giả Victor Hugo và văn bản “Người cầm quyền khôi phục uy quyền”.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV gọi 1-2 HS trình bày sản phẩm.
- GV gọi hs 1 HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. 
	I. TRI THỨC NGỮ VĂN
1. Người kể chuyện ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba
- Người kể chuyện ngôi thứ nhất:
+ Người kể xưng “tôi” hoặc một hình thức tự xưng tương đương.
+ Có thể là nhân vật chính, nhân vật phụ, người chứng kiến, người kể lại câu chuyện được nghe từ người khác hay xuất hiện với vai trò tác giả “lộ diện”. 
+ Thường là người kể chuyện hạn tri.
- Người kể chuyện ngôi thứ ba:
+ Người kể chuyện ẩn danh, không trực tiếp xuất hiện trong tác phẩm như một nhân vật, không tham gia vào mạch vận động của cột truyện và chỉ được nhận biết qua lời kể. 
+ Người kể chuyện toàn tri.
- Lời người kể chuyện:
+ Là lời kể, tả, bình luận của người kể chuyện, có chức năng khắc hoạ bối cảnh, thời gian, không gian, miêu tả sự việc, nhân vật, thể hiện cách nhìn nhận, thái độ đánh giá đối với sự việc, nhân vật. 
+ Phân biệt với lời của nhân vật.
- Quyền năng của người kể chuyện: thể hiện ở phạm vi miêu tả, phân tích, lí giải và mức độ định hướng đọc trong việc cắt nghĩa, đánh giá sự kiện, nhân vật được khắc hoạ trong tác phẩm văn học. 

II. Cảm hứng chủ đạo
- Cảm hứng chủ đạo của một tác phẩm văn học là tình cảm, thái độ được thể hiện xuyên suốt tác phẩm đối với những vấn đề cuộc sống được nêu ra. Cảm hứng chủ đạo chi phối hình thức thể hiện, toát lên từ toàn bộ tác phẩm và có khả năng tác động mạnh vào cảm xúc của người tiếp nhận. 

























B. VĂN BẢN “NGƯỜI CẦM QUYỀN KHÔI PHỤC UY QUYỀN”
I. TÌM HIỂU CHUNG
1.Tác giả:
a. Cuộc đời:
- Victo Huy-gô (1802-1885) nhà thơ, nhà tiểu thuyết, nhà viết kịch văn thiên tài của nước Pháp.
- Là nhà văn lãng mạn nổi tiếng của nước Pháp của thế kỷ XIX.
- Những tác phẩm tiêu biểu: Nhà thờ đức bà Pari 1831), Những người khốn khổ (1862), Chín mươi ba (1874)…
=> Ông là chủ soái của văn học lãng mạn thế kỉ XIX với tư tưởng chủ đạo là “sống để yêu thương”.
2. Văn bản: Người cầm quyền khôi phục uy quyền
a. Thể loại: Tiểu thuyết
b. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác
- “Người cầm quyền khôi phục uy quyền” nằm ở cuối phần thứ nhất của bộ tiểu thuyết “Những người khốn khổ”.
c. Nguời kể chuyện: ngôi thứ 3
d. Tóm tắt:
Giăng Van-giăng là người lao động nghèo khổ, vì đập vỡ tủ kính lấy cắp một chiếc bánh mì nuôi cháu, dẫn đến 19 năm tù khổ sai. Ra tù, ông trở thành người tốt ngờ sự cảm hóa của linh mục Mi-ri-en. Ông đổi tên thành Ma-đơ-len, mở nhà máy, giàu có và trở thành thị trưởng. Nhưng ông luôn bị thanh tra mật thám Gia-ve nghi ngờ và theo dõi. Lần đầu tiên gặp Phăng-tin, ông đã giúp đỡ và cứu cô thoát khỏi tay Gia-ve. Khi Phăng-tin chết, ông trở lại với tên thật của mình, vào tù, rồi vượt ngục. Giăng-van-giăng giữ lời hứa tìm đến chuộc Cô-dét, đưa lên Pa-ri sống lẩn trốn nhiều năm. Một cuộc khởi nghĩa của nhân dân Pa-ri nổ ra chống chính quyền tư sản (6-1832). Ông cũng có mặt trên chiến lũy và đã cứu sống Ma-ri-uýt (Người yêu của Cô-dét). Ông vun đắp tình yêu cho họ và cuối cùng ông chết trong cảnh cô đơn.
e. Bố cục 
- 3 phần:
+ Phần 1: (Từ đầu… chị rùng mình) => Giăng Van-giăng còn một chút quyền của ông thị trưởng.
+ Phần 2: (tiếp theo…Phăng-tin tắt thở) => Giăng Van-giăng mất hết uy quyền.
+ Phần 3: (còn lại) => Giăng Van - giăng khôi phục uy quyền.


Hoạt động 3: Hướng dẫn đọc hiểu văn bản
a) Mục đích: HS nắm được những đặc sắc nội dung và nghệ thuật của văn bản.
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn tìm hiểu về nhân vật Giang Van-giăng và nhân vật Gia-ve:
	PHIẾU BÀI TẬP
Tìm hiểu về nhân vật Giăng-Van-giăng
(Nhóm 1+2)

	- Dựa vào tóm tắt truyện và đoạn trích, hãy cho biết hoàn cảnh và số phận của Giăng Van-giăng?
	

	- Nhân vật Giăng Van-giăng được miêu như thế nào đối với Phăng-tin? Qua đó cho em thấy vẻ đẹp gì ở Giăng Van-giăng?
	

	- Nhân vật Giăng Van-giăng được miêu như thế nào đối với Gia-ve?
+ Trước khi Phăng -tin chết?
+ Sau khi Phăng-tin chết?
Qua đó em thấy Giăng Van-giăng hiện lên là người như thế nào?
	

	- Tìm những chi tiết để thấy Giăng Van-giăng được miêu tả gián tiếp:
+ Qua thái độ của Phăng-tin?
+ Bà xơ Xem-pli-xơ?
+ Trữ tình ngoại đề?
	

	Nhận xét về nhân vật Giăng-Van-giăng?
	



	PHIẾU BÀI TẬP
(Nhóm 3+4)
Tìm hiểu về nhân vật Gia-ve

	+ Nghề nghiệp của nhân vật Gia-ve?
	

	+ Chân dung, diện mạo Gia-ve được miêu tả, thể hiện như thế nào?
	

	+ Hành động của nhân vật Gia-ve với Giăng Van – giăng như thế nào?
	

	+ Hành động của nhân vật Gia-ve với Phăng – Tin như thế nào?
	

	Nhận xét về nhân vật Gia-ve?
	



Bước 2: HS thảo luận, thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS tiếp nhận các nhiệm vụ:
+ 1.NC1.b-Áp dụng được kỹ thuật tìm kiếm để lấy được dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số: HS tìm kiếm được thông tin để khám phá văn bản “Nguời cầm quyền khôi phục uy quyền”.
+ 1.2.NC1.a-Thực hiện đánh giá được độ tin cậy và độ tin cậy của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số: HS đánh giá được độ tin cậy của nguồn thông tin để khám phá văn bản “Nguời cầm quyền khôi phục uy quyền”.
+ 2.1. NC1.a - Sử dụng được nhiều công nghệ số để tương tác: HS thảo luận nhóm trên Google Docs/Drive.
+ 1.3.NC1.b - Tổ chức và sắp xếp dữ liệu trong môi trường có cấu trúc: Học sinh tổ chức, sắp xếp được thông tin về tác giả, nhân vật Giăng Van-giăng, nhân vật Gia-ve để tạo powerpoint thuyết trình.
+ 3.1.NC1.a- Tạo nội dung số (slide): HS sử dụng ứng dụng Canvas, powerpoint giới thiệu nhân vật Giăng Van-giăng, nhân vật Gia-ve.
++ Nhóm 1+2: Làm powerpoint giới thiệu về tác giả và nhân vật Gia-ve.
++ Nhóm 3+4: Làm powerpoint giới thiệu về nhân vật Giăng-van-giăng.
+ 1.3.NC1.a -Thao tác được thông tin, dữ liệu và nội dung để tổ chức, lưu trữ và truy xuất dễ dàng hơn: Giáo viên tạo thư mục trên google drive, HS nộp bài theo nhóm lên google drive.
+ GV hướng dẫn, hỗ trợ khi HS cần.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ GV trình chiếu sản phẩm của 4 nhóm.
+ GV gọi HS nhóm làm cùng nội dung nhận xét chéo bổ sung nếu cần.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV nhận xét, bổ sung, chuẩn kiến thức.
Nhiệm vụ 2
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu về quyền năng của người kể chuyện:
+ Quyền năng của người kể chuyện ngôi thứ ba có được thể hiện trong đoạn trích Người cầm quyền khôi phục uy quyền không? Vì sao?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.






Nhiệm vụ 3
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu về giá trị tư tưởng của văn bản:
+ GV: Rút ra giá trị tư tưởng của văn bản?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trả lời
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
	II. Đọc -  hiểu văn bản:
1. Nhân vật 
a. Nhân vật Giăng Van-giăng:
*. Hoàn cảnh - số phận:
- Vì nghèo đối nên lấy cắp bánh mì nuôi cháu, bị phạt tù khổ sai 19 năm.
- Ra tù trở thành người tốt, được làm thị trưởng luôn giúp đỡ mọi người.
- Gia-Ve ganh ghét tố giác Giăng-Van-Giăng bị vào tù .
- Ra tù tiếp tục giúp đỡ mọi người, cuối cùng chết trong cảnh cô đơn.
=> Giăng Van-giăng là con người của tình thương, của sự nghèo khổ và kém may mắn.
 *. Tính cách - phẩm chất:
 ** Con người của tình thương:
- Quyết định ra đầu thú để cứu nạn nhân bị Gia-Ve bắt oan.
- Đối với Phăng-Tin:
+ Đều quan tâm nhất lúc này là bệnh tình và tìm được đứa con gái cho Phăng-Tin
+ Nói với Gia-Ve giọng nhún nhường nnhẹ nhàng xin hoản lai 3 ngày để tìm con cho Phăng Tin.
=> Con người đầy tình thương và trách nhiệm.
+ Khi Phăng-tin chết:  Giăng-Van-Giang như chết lặng đi, một nỗi đau xót khôn tả, sửa sang lại tóc, vuốt mắt cho chị, đặt lên tay chị một nụ hôn, thì thằm với chị những lời cứu cánh.
=> Những hành động và việc làm cao cả đầy tình nghĩa lòng nhân ái sống hết mình cho tình thương đồng thời thể hiện  giá trị thẩm mỹ giàu chất nhân văn trong một con người nghèo khổ.
 ** Con người kiên cường dũng cảm chống lại cường quyền áp bức:
- Thái độ với Gia-ve:
+ Lúc Gia-ve mới xuất hiện: Điềm tĩnh đoán nhận sự thật
+ Khi Phăng-tin biết sự thật: Thưa bẩm, câu xin
+ Khi Phăng-tin chết: Quyết liệt => Gia-ve run sợ.
+ Sau khi Phăng-tin chết: Sẵn sàng chịu bị bắt
=> Hình tượng Giăng Van-giăng hiện lên thánh thiện như một đấng cứu thế. Một nhân vật phi thường, lãng mạn đại diện cho chính nghĩa.
b. Nhân vật Gia-ve:
- Là một thanh tra, cảnh sát.
=> Thực thi công việc máy móc, không có tình cảm, “là con chó trung thành của chủ nghĩa tư sản”.
- Diện mạo: 
 + Cập mắt như cái móc sắt
 + Bộ mặt góm giếc
 + Cái cười ghê tỏm nhe tất cả hai hàm răng.
=> Hiện lên một con người ác thú.
- Ngôn ngữ: Thô lỗ tục tằn, vô văn hoá.
- Hành động:
 + Đối với Giăng-Van-Giăng: giậm chân phát khùng và hét lớn.
 + Đối với Phăng-Tin: độc ác vô cảm trước nỗi đau của đồng loại.
=> Nhân vật Gia-ve trong đoạn trích là một kẻ phản diện điển hình, cho thấy bộ mặt tàn ác của quyền lực.









2. Quyền năng của người kể chuyện
- Quyền năng của người kể chuyện ngôi thứ ba có được thể hiện trong đoạn trích nhưng không xuất hiện ở tất cả các tình tiết.
-  Biểu hiện của quyền năng người kể chuyện ngôi thứ ba:
+ Người kể chuyện biết trước những sự việc sẽ xảy ra.
+ Hiểu và miêu tả được tâm tư, suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật.
- Xâm nhập nội tâm nhân vật Gia-ve:
+ Thể hiện qua cách nhìn nhận của Gia-ve về Giăng Van – giăng.
+ Động từ “coi” cho thấy người kể chuyện đã đi sâu vào thế giới nội tâm nhân vật.
+ Xâm nhập nội tâm nhân vật Phăng-tin: Miêu tả rõ các trạng thái cảm xúc đau đớn, hoảng loạn, mê sảng của Phăng-tin.
- Hạn chế quyền năng toàn tri ở một số đoạn: Ở đoạn cuối, người kể chuyện không cho biết Giăng Van – giăng thì thầm điều gì với Phăng-tin.
3. Giá trị tư tưởng:
- Trong đoạn trích “Người cầm quyền khôi phục uy quyền” (Trích, Những người khốn khổ), giá trị tư tưởng nổi bật là ca ngợi sức mạnh của tình thương và lòng nhân đạo vĩ đại của con người, thể hiện qua Giăng Van-giăng, đối lập với sự tàn bạo, vô nhân đạo của quyền lực pháp luật và xã hội tư sản. Tác phẩm phê phán sâu sắc xã hội đầy bất công thời bấy giờ, khẳng định rằng ngay cả trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, cái thiện vẫn chiến thắng, linh hồn cao thượng không thể bị giam cầm bởi cường quyền. 


Hoạt động 4: GV hướng dẫn HS tổng kết
a) Mục đích: HS nắm được giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản.
b) Nội dung: HS đọc SGK và hoàn thành nhiệm vụ GV giao.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: HS khái quát nội dung và những đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích?
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. 
	III. TỔNG KẾT
1. Nghệ thuật 
- Xây dựng tình huống đầy kịch tính.
- Thủ pháp đối lập, tương phản.
- So sánh, ẩn dụ, phóng đại.
- Cách xây dựng nhân vật lí tưởng hóa.
- Bình luận ngoại đề
2. Nội dung
- Thông qua hình ảnh Giăng Van-giăng, tác giả thể hiện, quan điểm, tư tưởng, niềm tin vào con đường cải tạo xã hội.
- Cho dù trong hoàn cảnh nào, con người chân chính vẫn có thể bằng ánh sáng của tình thương đẩy lùi bóng tối của cường quyền và nhen nhóm niềm tin vào tương lai.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Câu 1. Nhà văn V.Huy-gô là người nước nào?
A. Nga
B. Mỹ
C. Anh
D. Pháp
Câu 2. Đoạn trích "Người cầm quyền khôi phục uy quyền" được trích từ tác phẩm nào?
A. Nhà thờ Đức Bà Pa-ri (1831)
B. Những người khốn khổ (1862)
C. Tia sáng và bóng tối (1840)
D. Chín mươi ba (1874)
Câu 3. Nội dung chính của đoạn trích "Người cầm quyền khôi phục uy quyền" là:
A. Sự chiến thắng của cái ác, đại diện là Giaven.
B. Tình yêu thương của những người nghèo khổ.
C. Thông qua hai hình ảnh đối lập Giave và Giăng Van Giăng, bằng tình cảm yêu thương con người, tác giả đã khẳng định sự chiến thắng của tình yêu thương giữa con người với con người
D. Tình yêu thương con người của Huy-gô.
Câu 4. Nhân vật chính trong đoạn trích “Người cầm quyền khôi phục uy quyền” là ai?
A. Giăng Van-giăng
B. Cô thợ nghèo Phăng-tin
C. Đức Giám mục Mi-ri-en
D. Cảnh sát Gia-ve
Câu 5. Qua đoạn trích "Người cầm quyền khôi phục uy quyền", Huy-gô quan niệm như thế nào về người cầm quyền?
A. Người có quyền lực.
B. Người đại diện chính nghĩa.
C. Người bảo vệ công lí .
D. Người che chở, bảo vệ những người yếu đuối.
Câu 6. Vì sao cảnh sát Gia-ve lại mất nhiều công sức truy tìm nhân vật Giăng Van-giăng?
A. Vì giữa cảnh sát Gia-ve và Giăng Van-giăng có mối thù sâu nặng.
B. Vì Giăng Van-giăng là một tên tù khổ sai vượt ngục
C. Vì Giăng Van-giăng cướp vợ của Gia-ve
D. Vì Giăng Van-giăng biết được bí mật của Gia-ve.
Câu 7. Mục đích của Giăng Van-giăng khi xin cảnh sát Gia-ve hoãn việc bắt mình trong ba ngày là gì?
A. Để thừa cơ bỏ trốn
B. Để tìm cách đối phó với Gia-ve
C. Để tìm con gái cho Phăng-tin.
D. Để che giấu thân phận tù tội của mình với Phăng-tin.
Câu 8. Ở cuối đoạn trích, người cầm quyền khôi phục uy quyền là:
A. Gia-ve
B. Giăng Van Giăng
C. Cả 2.
D. Không ai cả.
Câu 9. Trong đoạn trích “Người cầm quyền khôi phục uy quyền”, khi xây dựng nhân vật Gia-ve, tác giả có dụng ý gì?
A. Xây dựng nhân vật Gia-ve như một công cụ vô ý thức của nhà cầm quyền
B. Xây dựng nhân vật Gia-ve như một con thú dữ
C. Xây dựng nhân vật Gia-ve như một con người có ý chí sắt đá
D. Xây dựng nhân vật Gia-ve như một ông thanh tra mật thám mẫn cán, tận tuỵ với công việc
Câu 10. Qua đoạn trích "Người cầm quyền khôi phục uy quyền", Huy-gô muốn gửi đến người đọc thông điệp gì?
A. Cái thiện bao giờ cũng thắng cái ác.
B. Sức mạnh tình thương có khả năng cảm hóa con người và cải tạo xã hội
C. Sức mạnh tình thương có thể mang lại hạnh phúc cho con người, ngay cả khi đã chết.
D. Sức mạnh tình thương có thể nhen nhóm lên niềm hi vọng ở ngày mai.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS làm bài.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
	- Câu trả lời của HS
 


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Bạn có hứng thú khi đọc những tác phẩm tự sự được kể bởi người kể chuyện toàn tri không? Hãy viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày ys kiến của mình về vấn đề này.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS làm bài.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
	- Bài viết của HS.
- Gợi ý:
Thông thường, đối với những tác phẩm tự sự, người kể chuyện sẽ chính là nhân vật trong câu chuyện được xưng dưới đại từ xưng hô “tôi”, tuy nhiên, đâu đó vẫn có những câu chuyện được kể bởi người kể chuyện toàn tri. Nghĩa rằng, đây là người giúp chúng ta nhìn nhận hoàn cảnh, tâm tư, hành động của từng nhân vật một cách khách quan chứ không chủ quan như câu chuyện được kể ở ngôi thứ nhất. Với tôi, dù kể chuyện ở bất kì ngôi thứ nào, miễn là câu chuyện được miêu tả logic để có bài học cho con người, cùng với đó là yếu tố hình thức chỉn chu, khéo léo thì tôi đều hứng thú. Một tác phẩm dù được kể bởi người kể chuyện toàn tri nhưng không đem đến ý nghĩa, mục đích nào thì chẳng là một tác phẩm đáng để đọc. Hoặc tác phẩm được trình bày thiếu khoa học, lời văn đứt gãy thì cũng không là tác phẩm nên bắt đầu đọc.




* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: 
- Ôn tập kiến thức bài vừa học
- Soạn bài “DƯỚI BÓNG HOÀNG LAN”:
+ 1.NC1.b-Áp dụng được kỹ thuật tìm kiếm để lấy được dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số: HS tìm kiếm được thông tin về cuộc đời, sự nghiệp tác giả Thạch Lam và văn bản “Dưới bóng hoàng lan”.
+ 1.2.NC1.a-Thực hiện đánh giá được độ tin cậy và độ tin cậy của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số: HS đánh giá được độ tin cậy của nguồn thông tin về về cuộc đời, sự nghiệp tác giả Thạch Lam và văn bản “Dưới bóng hoàng lan”.
+ 1.3.NC1.b - Tổ chức và sắp xếp dữ liệu trong môi trường có cấu trúc: Học sinh tổ chức, sắp xếp được thông tin về tác giả Thạch Lam để tạo video AI.
+ 6.2. NC1.a - Phát triển được các ứng dụng AI tùy chỉnh để giải quyết các vấn đề cụ thể: HS sử dụng ứng dụng Canvas, Cupcat, Kling AI tạo video giới thiệu tác giả Thạch Lam.
+ 1.3.NC1.a -Thao tác được thông tin, dữ liệu và nội dung để tổ chức, lưu trữ và truy xuất dễ dàng hơn: Giáo viên tạo thư mục trên google drive, HS nộp video theo lên google drive.

Ngày soạn:……………..
Ngày dạy:………………
BÀI 7. QUYỀN NĂNG CỦA NGƯỜI KỂ CHUYỆN
VB2. DƯỚI BÓNG HOÀNG LAN
-Thạch Lam-
Tiết:……
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện như: người kể chuyện ngôi thứ ba và người kể chuyện ngôi thứ nhất, điểm nhìn, lời người kể chuyện, lời nhân vật. 
- Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo mà người viết thể hiện qua văn bản; phát hiện được các giá trị đạo đức, văn hoá từ văn bản. 
2. Năng lực
- Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực chuyên biệt: 
+ Năng lực thu thập thông tin liên quan đến truyện ngắn lãng mạn của Thạch Lam
+ Năng lực đọc – hiểu các truyện ngắn lãng mạn của Thạch Lam 
+ Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về đặc trưng truyện ngắn lãng mạn của Thạch Lam
+ Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về giá trị tư tưởng và nghệ thuật truyện ngắn lãng mạn của Thạch Lam
+ Năng lực đọc diễn cảm.
+ Năng lực tạo lập văn bản nghị luận.
- Năng lực số:
+ 1.NC1.b-Áp dụng được kỹ thuật tìm kiếm để lấy được dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số: HS tìm kiếm được thông tin về cuộc đời, sự nghiệp tác giả Thạch Lam và văn bản “Dưới bóng hoàng lan”.
+ 1.2.NC1.a-Thực hiện đánh giá được độ tin cậy và độ tin cậy của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số: HS đánh giá được độ tin cậy của nguồn thông tin về  cuộc đời, sự nghiệp tác giả Thạch Lam và văn bản “Dưới bóng hoàng lan”.
+ 1.3.NC1.b - Tổ chức và sắp xếp dữ liệu trong môi trường có cấu trúc: Học sinh tổ chức, sắp xếp được thông tin về tác giả Thạch Lam để tạo video AI.
+ 6.2. NC1.a - Phát triển được các ứng dụng AI tùy chỉnh để giải quyết các vấn đề cụ thể: HS sử dụng ứng dụng Canvas, Cupcat, Kling AI tạo video giới thiệu tác giả Thạch Lam.
+ 1.3.NC1.a -Thao tác được thông tin, dữ liệu và nội dung để tổ chức, lưu trữ và truy xuất dễ dàng hơn: Giáo viên tạo thư mục trên google drive, HS nộp video theo lên google drive.
3. Phẩm chất
- Yêu thương và có trách nhiệm đối với con người, cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Giáo án
- Một số video, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.
- Máy chiếu, máy tính
- Bảng giao nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp.
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 10, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: 
- Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.
- Kết nối kiến thức từ cuộc sống vào nội dung bài học.
- HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: Kiến thức đời sống, xã hội
c. Sản phẩm: Những suy nghĩ, chia sẻ của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
- GV cho HS lắng nghe bài hát “Quê hương” và cho biết những rung động của bản thân khi nghe lời bài hát ấy.
- HS trả lời câu hỏi.
- GV gọi HS nhận xét và chuẩn kiến thức.
- GV dẫn dắt vào bài mới:
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
* Hoạt động 1: Tìm hiểu chung
a. Mục tiêu: Nắm được kiến thức về thể loại truyện ngắn, tác giả và văn bản “Dưới bóng ”
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi trong phiếu bài tập, các câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức, phiếu bài tập, câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu tác giả và văn bản “Dưới bóng hoàng lan”. HS dựa vào phần chuẩn bị bài ở nhà và thảo luận nhóm đôi (5 phút) để hoàn thiện phiếu bài tập sau:
	PHIẾU BÀI TẬP

	Tác giả
	Cuộc đời
	

	
	Sự nghiệp
	

	Tác phẩm
	Thể loại
	

	
	Xuất xứ
	

	
	Người kể chuyện
	

	
	Tóm tắt
	

	
	Bố cục
	


- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ 1.NC1.b-Áp dụng được kỹ thuật tìm kiếm để lấy được dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số: HS tìm kiếm được thông tin về cuộc đời, sự nghiệp tác giả Thạch Lam và văn bản “Dưới bóng hoàng lan”.
+ 1.2.NC1.a-Thực hiện đánh giá được độ tin cậy và độ tin cậy của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số: HS đánh giá được độ tin cậy của nguồn thông tin về cuộc đời, sự nghiệp tác giả Thạch Lam và văn bản “Dưới bóng hoàng lan”.
+ 1.NC1.b-Áp dụng được kỹ thuật tìm kiếm để lấy được dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số: HS tìm kiếm được thông tin về cuộc đời, sự nghiệp tác giả Thạch Lam và văn bản “Dưới bóng hoàng lan”.
+ 1.2.NC1.a-Thực hiện đánh giá được độ tin cậy và độ tin cậy của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số: HS đánh giá được độ tin cậy của nguồn thông tin về cuộc đời, sự nghiệp tác giả Thạch Lam và văn bản “Dưới bóng hoàng lan”.
+ 1.3.NC1.b - Tổ chức và sắp xếp dữ liệu trong môi trường có cấu trúc: Học sinh tổ chức, sắp xếp được thông tin về tác giả Thạch Lam để tạo video AI.
+ 6.2. NC1.a - Phát triển được các ứng dụng AI tùy chỉnh để giải quyết các vấn đề cụ thể: HS sử dụng ứng dụng Canvas, Cupcat, Kling AI tạo video giới thiệu tác giả Thạc Lam.
+ 1.3.NC1.a -Thao tác được thông tin, dữ liệu và nội dung để tổ chức, lưu trữ và truy xuất dễ dàng hơn: Giáo viên tạo thư mục trên google drive, HS nộp video theo lên google drive.
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV lựa chọn 1 video hay nhất của HS để trình chiếu sản phẩm.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. 
	I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả:
a. Tiểu sử
- Thạch Lam (1910 – 1942) tên khai sinh là Nguyễn Tường Vinh.
- Quê gốc ở Quảng Nam
- Sinh ra và học tập tại Hà Nội
- Thuở nhỏ sống ở phố huyện Cẩm Giàng - Hải Dương. 
- Là người thông minh, trầm tĩnh, điềm đạm, đôn hậu và rất tinh tế.
- Ông viết văn, làm báo và là một trong những cây bút chủ chốt của “Tự lực văn đoàn”.
b. Sự nghiệp văn học
*. Quan điểm sáng tác
     Theo Thạch Lam văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực, nó tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm của con người. Ông quan niệm: “Đối với tôi văn chương không phải là một cách đem đến cho người đọc sự thoát ly hay sự quên, trái lại văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có, để vừa tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối và tàn ác, làm cho lòng người được thêm trong sạch và phong phú hơn”.
*. Phong cách nghệ thuật
 - Sáng tác thường hướng vào cuộc sống cơ cực của những người dân thành thị nghèo và vẻ đẹp nên thơ của cuộc sống thường nhật.
- Cốt truyện đơn giản thuộc hoặc không có cốt truyện.
- Thạch Lam đi sâu vào thế giới nội tâm nhân vật.
- Có sự hòa quyện tuyệt vời giữa hai yếu tố hiện thực và lãng mạn, tự sự và trữ tình. 
*. Tác phẩm chính
- Ông để lại các tác phẩm tiêu biểu như: Gió đầu mùa (1937), Nắng trong vườn (1938), Sợi tóc (1942), Ngày mới (1939), Theo dòng (1941), Hà Nội băm sáu phố phường (1943), ...
[bookmark: tacpham]2. Văn bản “Dưới bóng hoàng lan”
a. Thể loại: Truyện ngắn  
b. Xuất xứ: In trong Tuyển tập Thạch Lam
c. Người kể chuyện: Ngôi kể thứ 3
d. Tóm tắt: 
- Văn bản xoay quanh một lần trở về quê thăm bà của nhân vật Thanh - mồ côi cha mẹ, sống cùng bà. Trong cảnh bình yên và thong thả của chốn xưa, những hình ảnh quen thuộc hiện lên, và bên cạnh mái tóc của bà, mùi hương hoàng lan nơi vườn và bên tóc mai của Nga khiến chàng trai trẻ xốn xang. Nhưng câu chuyện vẫn khép lại trong cảnh Thanh trở về tỉnh.
e. Bố cục: 
- Đoạn 1: Từ đầu đến “tiếng dép nhỏ dần”: Cảm xúc của Thanh khi trở về nhà
- Đoạn 2: Tiếp theo đến “ngồi ở bên đèn”: Cảm xúc của Thanh khi gặp Nga
- Đoạn 3: Còn lại: Cảm xúc Thanh khi tạm biệt mọi người trở lại tỉnh làm việc.


Hoạt động 3: Hướng dẫn đọc hiểu văn bản
a) Mục đích: HS nắm được những đặc sắc nội dung và nghệ thuật của văn bản.
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Em hãy nêu ý nghĩa nhan đề “Dưới bóng hoàng lan”?
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.





Nhiệm vụ 2
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: tổ chức cho HS tìm hiểu về nhân vật Thanh qua hoạt động thảo luận nhóm đôi:
	PHIẾU BÀI TẬP
Tìm hiểu về nhân vật Thanh

	- Cảm xúc của nhân vật Thanh khi trở về thăm nhà:
+ Dựa vào phần chuẩn bị bài, em hãy cho biết hoàn cảnh của nhân vật Thanh?
+ Không gian ngôi nhà có thay đỏi không?
+ Nhận xét về tâm trạng của nhân vật Thanh?
	

	- Tình cảm bà cháu: 
+ Lời đối thoại giữa bà và Thanh trong phần đầu tác phẩm xoay quanh những chuyện gì? Tình cảm của nhân vật Thanh được bộc lộ như thế nào?
	

	- Khi Thanh nhận ra cây hoàng lan + Tìm những chi tiết miêu tả cây hoàng lan? Ý nghĩ của hình ảnh cây hoàng lan?
	

	- Cảm xúc của Thanh khi gặp lại Nga:
+ Tìm và phân tích những biểu hiện tình cảm giữa Nga và Thanh trong văn bản (lời nói, hành động, tâm trạng…)?
	

	- Cảm xúc của Thanh khi trở về tỉnh:
+ Tìm và phân tích những chi tiết miêu tả tâm trạng của Thanh khi trở về tỉnh và chưa biết khi nào trở lại?
	


Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận nhóm đôi, thống nhất ý kiến trong phiếu bài tập.
+ 1.NC1.b-Áp dụng được kỹ thuật tìm kiếm để lấy được dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số: HS tìm kiếm được thông tin về văn bản “Dưới bóng hoàng lan” và hoàn thành phiếu bài tập. 
+ 1.2.NC1.a-Thực hiện đánh giá được độ tin cậy và độ tin cậy của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số: HS đánh giá được độ tin cậy của nguồn thông tin về văn bản “Dưới bóng hoàng lan”.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV gọi 1-2 HS trả lời.
- GV gọi 1 hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.




























Nhiệm vụ 3
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu đặc sắc nghệ thuật trong “Dưới bóng hoàng lan”
+ GV: Trong “Dưới bóng hoàng lan”, nghệ thuật viết truyện của Thạch Lam biểu hiện qua những yếu tố nào?
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
	II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN
1. Nhan đề:
- Nhan đề “Dưới bóng hoàng lan” có ý nghĩa như một thông báo đến người đọc về nội dung câu chuyện.
- Nhan đề mang nghĩa ẩn dụ, gợi sự tò mò của người đọc về nội dung câu chuyện liên quan đến cây hoàng lan.
-   Cây  hoàng   lan   như   một   nhân   chứng, chứng kiến hết tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ của Thanh từ hồi còn bé đến khi lớn lên, chứng kiến tình yêu trong sáng của Thanh và Nga.
=> Nhan đề có ý nghĩa rất quan trọng với tác phẩm, nó cũng một phần khẳng định vai trò của cây hoàng lan trong toàn bộ diễn biến của tác phẩm  linh hồn của truyện ngắn này.
2. Nhân vật Thanh 
a. Cảm xúc của nhân vật Thanh khi trở về thăm nhà
* Hoàn cảnh:
- Thanh vốn mồ côi cha mẹ, anh sống cùng bà.
- Tuổi thơ là một cuộc sống vất vả nhưng luôn tràn đầy tình yêu thương, che chở của bà.
=> Bà vừa là người cha, ngươi mẹ, là người thân duy nhất của Thanh.
* Không gian quen thuộc:
- Không gian thân thuộc: “Yên tĩnh quá, không một tiếng động nhỏ trong căn vườn, tựa như bao nhiêu sự ồn ào ngoài kia đều ngừng lại trên bậc cửa”.
- Ngôi nhà ấy vẫn chẳng có sự đổi thay như tình yêu thương nơi người bà: “...cảnh tượng gian nhà cũ không có gì thay đổi, cũng y như ngày chẳng đi khi xưa”.
- Sự tĩnh lặng của căn nhà bỗng gợi lên trong Thanh biết bao tư vị, khiến anh “...trở nên nghẹn họng”.
=> Tâm trạng vui sướng, hạnh phúc, cảm giác thân thuộc như chưa bao giờ xa nhà.
b. Tình cảm bà cháu: 
- “Khi Thanh từ giã cái bức nóng của phố xá… đem đến chàng sự nhẹ nhõm…”
- “Con rửa mặt đi,…”
- “Bà lại gần săn sóc buông màn”…
=> Cảm thấy mình như một đứa trẻ được bà yêu thương, chăm sóc.
- “Thanh vắng nhà đã gần hai năm nay, vậy mà chàng có cảm giác như vẫn ở nhà tự bao giờ. Phong cảnh vẫn y nguyên, gian nhà vẫn tịch mịch và bà chàng vẫn tóc bạc phơ và hiền từ”.
=> Thời gian không thể làm xa cách được tình cảm thiêng liêng giữa bà và cháu.
c. Khi Thanh nhận ra cây hoàng lan
- Thanh nhớ lại những kỉ niệm gắn bó với cây hoàng lan hồi ba mẹ anh còn sống. 
- Xúc động khi nhận ra cây nay đã lớn. 
- Thoải mái, nhẹ nhõm khi quay về với khu vườn.
- Hình ảnh cây hoàng lan:
 + Là cây rung động trong gió, thân cây vút cao lên trời. 
+ Mùi hương thơm của hoa thoảng thoảng bay vào. 
+ Kỉ niệm hồi bé, Thanh thường nhật hoa dưới gốc cây mà nay cây đã lớn rồi.
d. Cảm xúc của Thanh khi gặp lại Nga
- Lời nói: 
+ Thanh: “Cô Nga còn hay đi nhặt hoàng lan rơi nữa không?”
+ Nga:  “Những ngày em đến đây hải hoa, em nhớ anh quá” - lời nói tâm tình, nhẹ nhàng của Nga thế hiện nỗi nhớ đến Thanh mỗi khi đến hải hoa. 
- Hành động: Thanh đắt tay Nga ra vườn xem, Thanh với cành hoa hoàng lan xuống thấp để Nga tìm hoa. Thanh cái lên mái tóc Nga bông hoa hoàng lan. 
- Tâm trạng: Tâm trạng hạnh phúc nhưng vẫn chứa sự buồn thương khi Nga và Thanh vừa gặp nhau vừa thể hiện tình cảm với nhau thì lại sắp phải xa nhau.
=> Hai người đều nhớ thương nhau, nhớ về những kỉ niệm hồi còn bé.
=> Tình yêu nhẹ nhàng, tinh tế, lãng mạn.
e. Cảm xúc của Thanh khi trở về tỉnh
- Câu chuyện kết thúc trong cảnh Thanh phải trở về tỉnh:
+ Thanh kéo chiếc vali nặng những thức quà bà chàng đã ban cho.
+ Đứng lại nhìn cây hoàng lan và nhờ người gửi lời chào đến Nga. 
+ Tâm trạng của Thanh: nửa buồn nửa vui, cứ nghĩ mãi về Nga cũng như tình cảm của Nga với Thanh. 
+ Nỗi nhớ của Nga và chuyện Nga luôn hái hoa cài trên tóc
=> Dự đoán tình cảm của Thanh và Nga sẽ con đẹp mãi, nở rộ như cây hoàng lan.
3. Một số đặc sắc nghệ thuật:
- Nghệ thuật viết truyện của Thạch Lam trong “Dưới bóng hoàng lan” thể hiện qua các yếu tố: cốt truyện, nhân vật và lời kể.
- Cốt truyện đơn giản, không xung đột, chủ yếu xoay quanh cảm xúc và sinh hoạt đời thường.
- Câu chuyện theo bước chân Thanh trong lần trở về quê thăm bà, gặp lại Nga.
- Truyện làm nổi bật tình bà cháu, tình yêu quê hương và mối tình trong sáng còn bỏ ngỏ.
- Lời kể nhẹ nhàng, chậm rãi, giàu chất thơ.
- Lời kể vừa miêu tả cảnh vật quen thuộc, vừa khắc họa nội tâm nhân vật.
- Không gian truyện mang vẻ yên tĩnh, hoài niệm, êm đềm.
=> Qua đó, thể hiện phong cách truyện ngắn đặc sắc, tinh tế của Thạch Lam.


Hoạt động 4: GV hướng dẫn HS tổng kết
a) Mục đích: HS nắm được giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản.
b) Nội dung: HS đọc SGK và hoàn thành nhiệm vụ GV giao.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: HS khái quát nội dung và những đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích?
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. 
	III. TỔNG KẾT
1. Nghệ thuật 
- Nghệ thuật tả cảnh đặc sắc.
- Ngôn ngữ giản dị, nhẹ nhàng, thấm thía.
2. Nội dung
- Ca ngợi tình cảm bà cháu đẹp đẽ, câu chuyện tình giữa Thanh và Nga.
- Những giây phút bình lặng bên gia đình, quê hương thân thuộc.






C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Cảnh nào được miêu tả trong truyện gợi cho bạn nghĩ đến một bức tranh đẹp? Nếu được chọn một cảnh để minh hoạ, bạn sẽ chọn cảnh nào? Vì sao?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS làm bài.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
	- Câu trả lời của HS
- Cảnh được miêu tả trong truyện gợi cho tôi nghĩ đến một bức tranh đẹp là cảnh Thanh dắt tay Nga đến chỗ cây hoàng lan.
- Nếu cần chọn một cảnh để vẽ minh họa, tôi sẽ chọn một trong những cảnh sau:
+ Thanh dắt tay Nga đến chỗ cây hoàng lan.
+ Thanh níu cành hoàng lan cho Nga hái.
+ Thanh ở trong nhà nhìn ngắm cây hoàng lan ở ngoài vườn.



D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) phân tích tâm trạng nhân vật Thanh ở đoạn cuối của phần kết truyện.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS làm bài.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
	- Bài viết của HS.
- Gợi ý:
+ Tâm trạng: “nửa buồn nửa vui”, vừa có hy vọng, vừa gợi sự mông lung.


* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: 
- Ôn tập kiến thức bài vừa học
- Soạn bài “MỘT CHUYỆN ĐÙA NHO NHỎ”.
- GV gửi phiếu bài tập cho HS. Dặn dò:
+ 1.NC1.b-Áp dụng được kỹ thuật tìm kiếm để lấy được dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số: HS tìm kiếm được thông tin về cuộc đời, sự nghiệp tác giả Sê-khốp và văn bản “Một chuyện đùa nho nhỏ”.
+ 1.2.NC1.a-Thực hiện đánh giá được độ tin cậy và độ tin cậy của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số: HS đánh giá được độ tin cậy của nguồn thông tin về cuộc đời, sự nghiệp tác giả Sê-khốp và văn bản “Một chuyện đùa nho nhỏ”.
+ 1.3.NC1.b - Tổ chức và sắp xếp dữ liệu trong môi trường có cấu trúc: Học sinh tổ chức, sắp xếp được thông tin về nhân vật “tôi” và sự thay đổi điểm nhìn.
+ 2.1. NC1.a - Sử dụng được nhiều công nghệ số để tương tác: HS thảo luận nhóm trên Google Docs/Drive.
+ 2.4. NC1.a-Đề xuất được các công cụ và công nghệ số khác nhau cho các quá trình hợp tác: Hợp tác nhóm bằng công cụ số.
+ 3.1.NC1.a- Tạo nội dung số (slide): HS sử dụng ứng dụng Canvas, powerpoint giới thiệu nhân vật “tôi” và sự thay đổi điểm nhìn:
++ Nhóm 1: Phân tích điểm nhìn và tâm trạng nhân vật “tôi” ở lượt trượt tuyết thứ nhất.
++ Nhóm 2: Phân tích điểm nhìn và tâm trạng nhân vật “tôi” ở những lượt trượt tuyết tiếp theo?
++ Nhóm 3: Phân tích điểm nhìn và tâm trạng nhân vật “tôi” khi Na-đi-a đi trượt tuyết một mình?
++ Nhóm 4: Phân tích điểm nhìn và tâm trạng nhân vật “tôi” khi chia tay và khi gặp lại?
+ 1.3.NC1.a -Thao tác được thông tin, dữ liệu và nội dung để tổ chức, lưu trữ và truy xuất dễ dàng hơn: Giáo viên tạo thư mục trên google drive, HS nộp bài theo nhóm lên google drive.

Ngày soạn:……………..
Ngày dạy:………………
BÀI 7. QUYỀN NĂNG CỦA NGƯỜI KỂ CHUYỆN
VB3. MỘT CHUYỆN ĐÙA NHO NHỎ
Tiết:……
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện như: người kể chuyện ngôi thứ ba và người kể chuyện ngôi thứ nhất, điểm nhìn, lời người kể chuyện, lời nhân vật. 
- Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo mà người viết thể hiện qua văn bản; phát hiện được các giá trị đạo đức, văn hoá từ văn bản. 
2. Năng lực
- Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực chuyên biệt: 
+ Năng lực nhận diện và phân tích được giá trị nội dung (đề tài, chủ đề, tư tưởng…) và một số yếu tố hình thức (điểm nhìn nghệ thuật, người kể chuyện hạn tri và người kể chuyện toàn tri, lời người kể chuyện, lời nhân vật…) của truyện ngắn
- Năng lực số:
+ 1.NC1.b-Áp dụng được kỹ thuật tìm kiếm để lấy được dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số: HS tìm kiếm được thông tin về cuộc đời, sự nghiệp tác giả Sê-khốp và văn bản “Một chuyện đùa nho nhỏ”.
+ 1.2.NC1.a-Thực hiện đánh giá được độ tin cậy và độ tin cậy của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số: HS đánh giá được độ tin cậy của nguồn thông tin về cuộc đời, sự nghiệp tác giả Sê-khốp và văn bản “Một chuyện đùa nho nhỏ”.
+ 1.3.NC1.b - Tổ chức và sắp xếp dữ liệu trong môi trường có cấu trúc: Học sinh tổ chức, sắp xếp được thông tin về nhân vật “tôi” và sự thay đổi điểm nhìn.
+ 2.1. NC1.a - Sử dụng được nhiều công nghệ số để tương tác: HS thảo luận nhóm trên Google Docs/Drive.
+ 2.4. NC1.a-Đề xuất được các công cụ và công nghệ số khác nhau cho các quá trình hợp tác: Hợp tác nhóm bằng công cụ số.
+ 3.1.NC1.a- Tạo nội dung số (slide): HS sử dụng ứng dụng Canvas, powerpoint giới thiệu nhân vật “tôi” và sự thay đổi điểm nhìn:
++ Nhóm 1: Phân tích điểm nhìn và tâm trạng nhân vật “tôi” ở lượt trượt tuyết thứ nhất.
++ Nhóm 2: Phân tích điểm nhìn và tâm trạng nhân vật “tôi” ở những lượt trượt tuyết tiếp theo?
++ Nhóm 3: Phân tích điểm nhìn và tâm trạng nhân vật “tôi” khi Na-đi-a đi trượt tuyết một mình?
++ Nhóm 4: Phân tích điểm nhìn và tâm trạng nhân vật “tôi” khi chia tay và khi gặp lại?
+ 1.3.NC1.a -Thao tác được thông tin, dữ liệu và nội dung để tổ chức, lưu trữ và truy xuất dễ dàng hơn: Giáo viên tạo thư mục trên google drive, HS nộp bài theo nhóm lên google drive.
 3. Phẩm chất
- Yêu thương và có trách nhiệm đối với con người, cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Giáo án
- Một số video, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.
- Máy chiếu, máy tính
- Bảng giao nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp.
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 10, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: 
- Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.
- Kết nối kiến thức từ cuộc sống vào nội dung bài học.
- HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: Kiến thức đời sống, xã hội
c. Sản phẩm: Những suy nghĩ, chia sẻ của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
- GV: Mời các em cùng đón xem video ngắn về thời đại của An-tôn Sê-Khốp. Từ đó, em hãy nêu những hiểu biết của mình về tác giả này?
- HS trả lời câu hỏi.
- GV gọi HS nhận xét và chuẩn kiến thức.
- GV dẫn dắt vào bài mới:
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
* Hoạt động 1: Tìm hiểu chung
a. Mục tiêu: Nắm được kiến thức về thể loại truyện ngắn, tác giả và văn bản Một chuyện đùa nho nhỏ
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi trong phiếu bài tập, các câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức, phiếu bài tập, câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm, đoạn trích qua trò chơi “TRƯỢT TUYẾT”
Câu 1: Em hãy cho biết năm sinh năm mất của tác giả Sê-Khốp?
A. 1860-1904
B. 1860-1905
C. 1860-1906
D. 1860-1907
Câu 2: Sê-Khốp là nhà văn nước nào?
A. Mĩ
B. Pháp
C. Nga
D. Anh
Câu 3: “Một chuyện đùa nho nhỏ” thuộc thể loại nào?
A. Tiểu thuyết 
B. Truyện ngắn
C. Kịch
D. Đáp án khác
Câu 4: “Một chuyện đùa nho nhỏ” được n lần đầu trên tạp chí Dế mèn của Nga vào thời gian nào?
A. Ngày 12/06/1886
B. Ngày 12/05/1886
C. Ngày 12/03/1886
D. Ngày 12/02/1886
Câu 5: Dựa vào sự thay đổi thời gian, địa điểm có thể xác định truyện ngắn gồm mấy phần?
A. 5 phần
B. 4 phần
C. 3 phần
D. 2 phần
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận.
+ 1.NC1.b-Áp dụng được kỹ thuật tìm kiếm để lấy được dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số: HS tìm kiếm được thông tin về cuộc đời, sự nghiệp tác giả Sê-khốp và văn bản “Một chuyện đùa nho nhỏ”.
+ 1.2.NC1.a-Thực hiện đánh giá được độ tin cậy và độ tin cậy của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số: HS đánh giá được độ tin cậy của nguồn thông tin về cuộc đời, sự nghiệp tác giả Sê-khốp và văn bản “Một chuyện đùa nho nhỏ”.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ. 
	I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả
- An-tôn Páp-lô-vích Sê-khốp (1860 – 1904)
- Ông sinh trưởng trong một gia đình buôn bán nhỏ ở thị trấn Ta-gan-rốc, miền nam nước Nga.
- Ông vừa là nhà văn vừa tham gia nhiều hoạt động xã hội, văn hóa, giáo dục.
- Năm 1887, ông được nhận giải thưởng Pu-skin của Viện Hàn lâm khoa học Nga.
- Năm 1900, Sê-khốp được bầu làm Viện sĩ danh dự Viện Hàn lâm khoa học Nga.
- 1904, bị mắc bệnh phổi nặng, sang Đức chữa bệnh và mất ở nước ngoài. Gia đình và bạn bè đã đưa thi hài ông về nước.
- Văn phong Sê- Khốp hàm sức, cô đọng. Phần lớn truyện ngắn của ông là những “truyện không có chuyện”.
- Tác phẩm của ông có tầm ảnh hưởng.  và sức lan toả lớn lao.
2. Văn bản “Một chuyện đùa nho nhỏ”
a. Thể loại
- Truyện ngắn
b. Xuất xứ:
- Truyện ngắn Một chuyện đùa nho nhỏ của Sê - khốp in lần đầu tiên trên tạp chí Dế mèn của Nga số 10, ra ngày 12/3/1886. Năm 1899, Sê – khốp chỉnh lí, bổ sung một số câu chữ, thay đổi phần kết truyện để đưa vào tuyển tập truyện ngắn Sê – khốp.
c. Bố cục 
- Phần 1: từ đầu đến “…chăm chú nhìn chiếc găng tay của mình”: Lần đầu tiên trượt tuyết
- Phần 2: tiếp theo đến “…cốt sao say là. Được”: Những lần trượt tuyết tiếp theo.
- Phần 3: tiếp theo đến “…trở vào nhà xếp đồ đạc”: lần trượt tuyết một mình của Na-đi-a 
- Phần 4: còn lại: Cuộc sống hiện tại của hai nhân vật


Hoạt động 2: Hướng dẫn đọc hiểu văn bản
a) Mục đích: HS nắm được những đặc sắc nội dung và nghệ thuật của văn bản.
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Hướng dẫn HS tìm hiểu về người kể chuyện trong văn bản:
+ Người kể chuyện trong văn bản sử dụng ngôi thứ mấy? điểm nhìn nhân vật nào?
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV gọi 1-2 HS trả lời phát vấn.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. 
Nhiệm vụ 2
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: tổ chức cho HS đọc – hiểu văn bản và thảo luận nhóm về nhân vật “tôi”:
	Nhóm 1
	Phân tích điểm nhìn và tâm trạng nhân vật “tôi” ở lượt trượt tuyết thứ nhất.

	Nhóm 2
	Phân tích điểm nhìn và tâm trạng nhân vật “tôi” ở những lượt trượt tuyết tiếp theo?

	Nhóm 3
	Phân tích điểm nhìn và tâm trạng nhân vật “tôi” khi Na-đi-a đi trượt tuyết một mình?

	Nhóm 4
	Phân tích điểm nhìn và tâm trạng nhân vật “tôi” khi chia tay và khi gặp lại?


Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận.
+ 1.NC1.b-Áp dụng được kỹ thuật tìm kiếm để lấy được dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số: HS tìm kiếm được thông tin về văn bản “Một chuyện đùa nho nhỏ”, khám phá văn bản.
+ 1.2.NC1.a-Thực hiện đánh giá được độ tin cậy và độ tin cậy của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số: HS đánh giá được độ tin cậy của nguồn thông tin về văn bản “Một chuyện đùa nho nhỏ”, khám phá văn bản.
+ 1.3.NC1.b - Tổ chức và sắp xếp dữ liệu trong môi trường có cấu trúc: Học sinh tổ chức, sắp xếp được thông tin về nhân vật “tôi” và sự thay đổi điểm nhìn.
+ 2.1. NC1.a - Sử dụng được nhiều công nghệ số để tương tác: HS thảo luận nhóm trên Google Docs/Drive.
+ 2.4. NC1.a-Đề xuất được các công cụ và công nghệ số khác nhau cho các quá trình hợp tác: Hợp tác nhóm bằng công cụ số.
+ 3.1.NC1.a- Tạo nội dung số (slide): HS sử dụng ứng dụng Canvas, powerpoint giới thiệu nhân vật “tôi” và sự thay đổi điểm nhìn:
++ Nhóm 1: Phân tích điểm nhìn và tâm trạng nhân vật “tôi” ở lượt trượt tuyết thứ nhất.
++ Nhóm 2: Phân tích điểm nhìn và tâm trạng nhân vật “tôi” ở những lượt trượt tuyết tiếp theo?
++ Nhóm 3: Phân tích điểm nhìn và tâm trạng nhân vật “tôi” khi Na-đi-a đi trượt tuyết một mình?
++ Nhóm 4: Phân tích điểm nhìn và tâm trạng nhân vật “tôi” khi chia tay và khi gặp lại?
+ 1.3.NC1.a -Thao tác được thông tin, dữ liệu và nội dung để tổ chức, lưu trữ và truy xuất dễ dàng hơn: Giáo viên tạo thư mục trên google drive, HS nộp bài theo nhóm lên google drive.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS các nhóm trình bày sản phẩm.
- GV gọi hs nhóm khác nhận xét chéo, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. 
Nhiệm vụ 3
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: 
+ Câu nói “Na-đi-a, anh yêu em!” có ý nghĩa thế nào với Na-đi-a? Vì sao bất chấp nỗi sợ, cô quyết định ngồi vào xe trượt xuống “một mình” để “thử xem có còn nghe thấy những lời ngọt ngào say đắm ấy nữa không”?
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
Nhiệm vụ 4
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Em hãy nêu cảm hứng chủ đạo của văn bản?
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trả lời phát vấn.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
	II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN
1. Người kể chuyện
- Câu chuyện “Một chuyện đùa nho nhỏ” được kể bằng lời người kể chuyện ngôi thứ nhất.
- Người kể chuyện trong truyện ngắn này là nhân vật tham gia hành động chính - nhân vật “tôi”.









2. Nhân vật “tôi” và sự chuyển dịch điểm nhìn:
a. Lần trượt tuyết đầu tiên:
- Điểm nhìn: Chúng tôi
- Cảm nhận: 
+ Nhân vật tôi rủ Na-đi-a trượt tuyết.
+ Na-đi-a có nỗi sợ trượt tuyết: “ghê sợ”, “tưởng như là một vực sâu vô tân”, “nàng run rẩy, gương mặt tái nhợt”… => trượt tuyết là điều đáng sợ đối với Na-đi-a.
+ Câu nói: “Na-đi-a, anh yêu em!” – xuất hiện trong hoàn cảnh đặc biệt, khi cả hai cùng đối diện với nỗi sợ hãi.
=> Lời yêu thương được nói ra của nhân vật “tôi” với Na-đi-a là xuất phát từ tình cảm thật.
b. Những lần trượt tuyết tiếp theo
- Điểm nhìn: nhân vật tôi đứn ngoài để quan sát, đánh giá thái độ của Na-đi-a.
-  Lần thứ hai, “tôi” thấy Na-đi-a tái nhợt mặt, toàn thân run run, nhưng anh không vòng tay giữ lấy nàng như lần đầu nữa mà thể hiện giọng thờ ơ, lãnh đạm.
+ Những lần sau, “tôi” không còn quan sát khuôn mặt sợ hãi của Na-đi-a, mà chỉ chú tâm đến tiếng gió và quá trình trượt tuyệt để nắm chắc thời gian nói ra câu đùa.
c. Ở lần Na-đi-a trượt tuyết một mình:
- Điểm nhìn: nhân vật “tôi”
- “Độ vênh” trong suy nghĩ của nhân vật
tôi với hành động của Na-đi-a.
=> Người kể chuyện suy đoán rằng một người sợ độ cao và nhát gan như Na-đi-a sẽ không  trượt   tuyết   một   mình  vì   mặt nàng nhìn trắng bệch, chân thì run rẩy khi đứng nhìn đỉnh đồi.
- Hành động của Na-đi-a là nàng run rẩy, sợ hãi nhưng vẫn xăm xăm đi bước lên bậc thang lên đỉnh đồi và quyết định một mình trượt xuống dưới để xem có còn nghe thấy câu nói ấy không.
+ Hành động thờ ơ đứng nhìn Na-đi-a tự leo lên những bậc thang và trượt tuyết một mình trong nỗi sợ hãi.
+ Những cử chỉ xa cách, đứng nhìn nàng từ xa và lời nói thì lãnh đạm, không còn sự nồng nhiệt, đắm say như xưa nữa.
d. Khi chia tay và khi gặp lại:
- Khi chia tay:
+ Hàng rào cao có đinh nhọn chính là cản trở ngăn cách 2 nhân vật.
+ Hành động “ghé nhìn qua khe hở” của nhân  vật  “tôi”  đã   cho   thấy  sự   tò  mò, muốn tìm hiểu Na-đi-a.
- Sau nhiều năm gặp lại:
+ Điểm nhìn: Nhân vật “tôi”
 + Tâm trạng hoài niệm, đầy phức tạp, có
nhiều nuối tiếc.
=> Nhân vật “tôi” đã đánh mất một tình yêu trong sáng.





3. Nhân vật Na-đi- a
- Na-đi-a vẫn muốn trượt tuyết một mình, để kiểm nghiệm xem nàng còn nghe thấy những lời nói đó không, để được say mê những điều ngọt ngào dù cái giá của nó là một hành động khiến nàng cực kỳ sợ hãi.
- Với Na-đi-a, đó là một câu tỏ tình mà bất kỳ người con gái nào cũng muốn được lắng nghe. Đồng thời, đó còn là câu nàng được nghe trong khoảnh khắc sợ hãi tột cùng, khi tưởng rằng “chỉ một giây lát nữa thôi có lẽ chúng tôi sẽ chết!”.
=> Một con người mạnh mẽ, có khát vọng về một tình yêu mãnh liệt. Một cô gái dũng cảm dám chấp nhận mạo hiểm để đi tìm sự thật.



4. Cảm hứng chủ đạo:
- Cảm hứng chủ đạo trong văn bản “Một chuyện đùa nho nhỏ” là sự hồi tưởng bâng khuâng về một kỷ niệm đẹp tuổi trẻ, đan xen tình yêu thầm lặng, sự day dứt và niềm trân trọng sâu sắc đối với cuộc sống, tình người.


Hoạt động 3: GV hướng dẫn HS tổng kết
a) Mục đích: HS nắm được giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản.
b) Nội dung: HS đọc SGK và hoàn thành nhiệm vụ GV giao.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: HS khái quát nội dung và những đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích?
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. 
	III. TỔNG KẾT
1. Nghệ thuật
- Tình huống truyện đặc sắc, nổi bật
- Các chi tiết đầy gợi mở, lôi cuốn, thu hút bạn đọc.
2. Nội dung
- Những dư vị bâng khuâng lạ lùng của tuổi trẻ.
- Những cảm xúc ngọt ngào, trong sáng, trẻ trung.





C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) phân tích hình ảnh “hàng rào” trong truyện ngắn”Một chuyện đùa nho nhỏ”.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS làm bài.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
	- Câu trả lời của HS
 -Gợi ý:
+ Là một hình ảnh mang ý nghĩa đặc biệt. 
+ “Hàng rào” ở đây chính là sự ngăn cách giữa Na-đi-a và nhân vật tôi đồng thời cũng cho thấy sự khép lòng của Na-đi-a. 



D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Tìm đọc và tóm tắt một truyện ngắn mà em yêu thích nhất của Sê-khốp.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS làm bài.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
	- Bài sưu tầm của HS.



* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: 
- Ôn tập kiến thức bài vừa học
- Soạn bài “THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT”
- Dặn dò:
+ 1.1.NC1.b-Áp dụng được kỹ thuật tìm kiếm để lấy được dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số: HS tìm kiếm được thông tin về biện pháp tu từ chêm xen, biện pháp tu từ liệt kê. Tìm mỗi biện pháp tu từ 02 ví dụ minh họa.
+ 1.2.NC1.a-Thực hiện đánh giá được độ tin cậy và độ tin cậy của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số: HS đánh giá được độ tin cậy của nguồn thông tin về biện pháp tu từ chêm xen, biện pháp tu từ liệt kê và 02 ví dụ minh họa.
+ 6.2. NC1.a: Phát triển được các ứng dụng AI tùy chỉnh để giải quyết các vấn đề cụ thể: HS sử dụng ứng dụng Mapify tạo sơ đồ tư duy ngắn gọn về khái niệm, dấu hiệu của hai biện pháp tu từ chêm xen, biện pháp tu từ liệt kê.
+ 1.3.NC1.a-Thao tác được thông tin, dữ liệu và nội dung để tổ chức, lưu trữ và truy xuất dễ dàng hơn: Giáo viên tạo thư mục trên google drive, HS nộp sơ đồ tư duy lên google drive.
 


Ngày soạn:……………..
Ngày dạy:………………
BÀI 7. QUYỀN NĂNG CỦA NGƯỜI KỂ CHUYỆN
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
Tiết:……
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nhận biết được đặc điểm, tác dụng và biết sử dụng biện pháp tu từ chêm xen.
2. Năng lực
- Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực chuyên biệt: 
+ Nhận biết được đặc điểm, tác dụng và biết sử dụng biện pháp tu từ chêm xen.
- Năng lực số:
+ 1.1.NC1.b-Áp dụng được kỹ thuật tìm kiếm để lấy được dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số: HS tìm kiếm được thông tin về biện pháp tu từ chêm xen, biện pháp tu từ liệt kê. Tìm mỗi biện pháp tu từ 02 ví dụ minh họa.
+ 1.2.NC1.a-Thực hiện đánh giá được độ tin cậy và độ tin cậy của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số: HS đánh giá được độ tin cậy của nguồn thông tin về biện pháp tu từ chêm xen, biện pháp tu từ liệt kê và 02 ví dụ minh họa.
+ 6.2. NC1.a: Phát triển được các ứng dụng AI tùy chỉnh để giải quyết các vấn đề cụ thể: HS sử dụng ứng dụng Mapify tạo sơ đồ tư duy ngắn gọn về khái niệm, dấu hiệu của hai biện pháp tu từ chêm xen, biện pháp tu từ liệt kê.
+ 1.3.NC1.a-Thao tác được thông tin, dữ liệu và nội dung để tổ chức, lưu trữ và truy xuất dễ dàng hơn: Giáo viên tạo thư mục trên google drive, HS nộp sơ đồ tư duy lên google drive.
3. Phẩm chất
- Có ý thức sử dụng biện pháp tu từ khi viết bài.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Giáo án
- Một số video, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.
- Máy chiếu, máy tính
- Bảng giao nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp.
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 10, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: 
- Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.
- Kết nối kiến thức từ cuộc sống vào nội dung bài học.
- HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: Kiến thức đời sống, xã hội
c. Sản phẩm: Những suy nghĩ, chia sẻ của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
- GV: Em hãy nêu tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê được sử dụng trong bài ca dao sau: 
“Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ
Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn,
Đài nghiên, Tháp Bút chưa mòn,
Hỏi ai gây dựng nên non nước này?”.
+ Biện pháp tu từ liệt kê: cầu Thê Húc, chùa Ngọc Sơn, Đài Nghiên, Tháp Bút.
+ Tác dụng: liệt kê ra cho người đọc biết được những cảnh đẹp, đồng thời khơi gợi lòng tự hào dân tộc trong lòng mọi người.
- GV gọi HS nhận xét và chuẩn kiến thức.
- GV dẫn dắt vào bài mới:
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
* Hoạt động 1: Tri thức ngữ văn
a. Mục tiêu: Nắm được nội dung của bài học.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi trong phiếu bài tập, các câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức, phiếu bài tập, câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- HS trả lời câu hỏi:
+ Dựa vào phần tri thức Ngữ văn, em hãy cho biết:
++ Biện pháp tu từ chêm xen là gì? Nêu dấu hiệu nhận biết? Lấy ví dụ?
++ Biện pháp tu từ liệt kê là gì? Nêu dấu hiệu nhận biết? Lấy ví dụ?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận.
+ 1.1.NC1.b-Áp dụng được kỹ thuật tìm kiếm để lấy được dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số: HS tìm kiếm được thông tin về biện pháp tu từ chêm xen, biện pháp tu từ liệt kê. Tìm mỗi biện pháp tu từ 02 ví dụ minh họa.
+ 1.2.NC1.a-Thực hiện đánh giá được độ tin cậy và độ tin cậy của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số: HS đánh giá được độ tin cậy của nguồn thông tin về biện pháp tu từ chêm xen, biện pháp tu từ liệt kê và 02 ví dụ minh họa.
+ 6.2. NC1.a: Phát triển được các ứng dụng AI tùy chỉnh để giải quyết các vấn đề cụ thể: HS sử dụng ứng dụng Mapify tạo sơ đồ tư duy ngắn gọn về khái niệm, dấu hiệu của hai biện pháp tu từ chêm xen, biện pháp tu từ liệt kê.
+ 1.3.NC1.a-Thao tác được thông tin, dữ liệu và nội dung để tổ chức, lưu trữ và truy xuất dễ dàng hơn: Giáo viên tạo thư mục trên google drive, HS nộp sơ đồ tư duy lên google drive.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm. (Sơ đồ tuư duy đã chuẩn bị)
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. 
	I. Hình thành kiến thức:
1. Chêm xen
a. Khái niệm:
- Chêm xen là xen một từ, một cụm từ vào câu nhằm giải thích, thêm ý cho câu hoặc hướng tới mục đích tu từ.
b. Dấu hiệu 
- Thể hiện bằng một thành phần câu gọi là thành phần chêm xem
- Nhằm giải thích cho một đối tượng nào đó được nói đến trong câu hoặc bổ sung thông tin cho câu.
- Thành phân chêm xen có khi được đặt ở giữa câu, có khi cuối câu.
- Được đánh dấu bằng dấu gạch ngang, ngoặc đơn hoặc dấu phẩy.
- Nhiều trường hợp, nhờ thành phần chêm xen lời thơ, văn trở nên giàu ý nghĩa và có tính thẩm mĩ.
- Ví dụ 1: Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ chêm xen được sử dụng trong khổ thơ sau:
“Cô bé nhà bên (có ai ngờ)
Cũng vào du kích!
Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi)”
[Quê hương – Giang Nam]
- (có ai ngờ), (thương thương quá đi thôi)
=> Bộc lộ tình cảm, cảm xúc: ngạc nhiên, xúc động, yêu mến, … một cách kín đáo.
VD2: Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ chêm xen được sử dụng trong khổ thơ sau:
Cũng có khi vô cớ
Biển ào ạt xô thuyền
(Vì tình yêu muôn thuở
Có bao giờ đứng yên?)
			[Thuyền và biển]
- (Vì tình yêu muôn thuở
Có bao giờ đứng yên?)
=> Bộc lộ tình cảm, cảm xúc: nhấn mạnh quy luật của tình yêu. 
2. Liệt kê
a. Khái niệm:
- Liệt kê là nêu một chuỗi yếu tố cùng loại nhằm cung cấp thông tin đầy đủ hơn về đối tượng cần nhấn mạnh trong câu, trong đoạn của văn bản hoặc hướng tới mục đích tu từ.
b. Dấu hiệu
- Biện pháp liệt kê thể hiện bằng cách kể ra một chuỗi các đối tượng nhằm cung cấp thông tin đầy đủ hơn cho câu.
- Những từ chỉ chuỗi đối tượng có thể đặt ở giữa hoặc cuối câu.
- Thành phần liệt kê thường được đặt sau dấu hai chấm, trường hợp liệt kê chưa hết người ta dùng dấu ba chấm.
- Thể hiện cảm xúc, thái độ cái nhìn của người viết…
- Việc liệt kê nhiều khi không chỉ gói gọn trong một câu mà được triển khai trong nhiều câu của đoạn.
Ví dụ: Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ chêm xen được sử dụng trong khổ thơ sau:
Hoan hô chiến sĩ Điện Biên
Chiến sĩ anh hùng
Đầu nung lửa sắt
Năm mươi sáu ngày đêm,
khoét núi, ngủ hầm,
mưa dầm, cơm vắt
Máu trộn bùn non
Gan không núng
Chí không mòn!
(Tố Hữu)
→ Các cụm động từ khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm và các cụm danh từ cơm vắt được sắp xếp đặt cạnh nhau nhằm làm cho sự miêu tả thêm đậm nét về những khó khăn, vất vả mà các chiến sĩ Điện Biên phải trải qua, đồng thời việc sắp đặt này cũng gây ấn tượng mạnh đối với người tiếp nhận.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: Hướng dẫn HS làm bài tập theo nhóm:
+ Nhóm 1,2 làm bài 1 (phần I)
+ Nhóm 3,4 làm bài tập 1 (phần II)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS làm bài.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
	II. Luyện tập
Câu 1. (Phần I)
a. bên ngoài trời nắng gắt
=> bổ sung thông tin, giải thích cho cụm từ đứng trước “Thanh rút khăn lau mồ hôi trên trán”
b. ngày nào
=> bổ sung ý nghĩa hoài niệm quá khứ
c. người luôn ngờ vực về nhân thân của mình
=> bổ sung thông tin về nhân vật Gia-ve
Câu 1. (Phần II)
a. Liệt kê:  tranh chiếm miếu đền của tôi, giả mạo họ tên của tôi, quen dùng chước dối lừa, thích làm trò thảm ngược
=> Tố cáo hàng loạt những tội ác của viên tướng bại trận Bắc triều.
b. Liệt kê: gà luộc, giò, chả, nem, măng hầm chân giò, miến nấu lòng gà, súp lơ xào thịt bò… / gà quay ướp húng lìu, vịt tần hạt sen, chả chìa, mọc, vây…
=> Kể tên các món ăn thường thấy và các món ăn khác lạ trong dịp cỗ Tết, từ đó làm nổi bật được sự phong phú của nền ẩm thực dân tộc.
c. Liệt kê: ngày tháng cùng các trận đánh và kết quả của kẻ thù
=> Nhấn mạnh thất bại thảm hại của kẻ thù, sức mạnh chiến đấu của ta và cảm xúc vui sướng, tự hào trước chiến công lẫy lừng của dân tộc.



D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- HS làm bài tập cá nhân:
+ Bài 2 (Phần I)
+ Bài 2 (Phần II)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS làm bài.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
	III. Vận dụng
Câu 2 (Phần I)
- Nguyễn Trãi – danh nhân văn hoá kiệt xuất của dân tộc, là người đã có những đóng góp to lớn cho nền văn học Việt Nam.
- Dưới bóng hoàng lan – một sáng tác của Thạch Lam – được đánh giá là một truyện ngắn xuất sắc. 
- Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi) được coi như áng thiên cổ hùng văn của dân tộc. 
Câu 2 (phần II)
- Nguyễn Trãi là tác giả xuất sắc trên nhiều loại hình văn học: văn học chức năng và văn học nghệ thuật, văn chính luận và trữ tình, văn xuôi và thơ, chữ Hán và chữ Nôm…
- Trong truyện ngắn “Dưới bóng hoàng lan” (Thạch Lam), khi trở về với không gian quen thuộc, Thanh vừa vui sướng, hạnh phúc, vừa có cảm giác quen thuộc, gần gũi như chưa bao giờ chia xa.
- Trong bài thơ “Bảo kính cảnh giới” (số 43) của Nguyễn Trãi, tác giả đã vẽ nên một bức tranh thiên nhiên mùa hè nhiều màu sắc với: xanh của cây hoè, đỏ của thạch lựu, đỏ của hoa sen. 



* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: 
- Ôn tập kiến thức bài vừa học
- Soạn bài “VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ MỘT TÁC” PHẨM VĂN HỌC (Chủ đề và nhân vật trong tác phẩm truyện)”.
- GV gửi phiếu bài tập.
- Dặn dò:
+ 1.1.NC1.b-Áp dụng được kỹ thuật tìm kiếm để lấy được dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số: HS tìm kiếm được thông tin về yêu cầu, cách viết, bài “Viết văn bản nghị phân tích đánh giá một tác phẩm văn học (Chủ đề, nhân vật trong tác phẩm truyện). Tìm hiểu, thu thập thông tin về tác giả, tác phẩm truyện được lựa chọn làm đề tài viết văn.
+ 1.2.NC1.a-Thực hiện đánh giá được độ tin cậy và độ tin cậy của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số: HS đánh giá được thông tin về yêu cầu, cách viết, bài “Viết văn bản nghị phân tích đánh giá một tác phẩm văn học (Chủ đề, nhân vật trong tác phẩm truyện). Tìm hiểu, thu thập thông tin về tác giả, tác phẩm truyện được lựa chọn làm đề tài viết văn.




Ngày soạn:……………..
Ngày dạy:………………
BÀI 7. QUYỀN NĂNG CỦA NGƯỜI KỂ CHUYỆN
VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ 
MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC
(Chủ đề và nhân vật trong tác phẩm truyện)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Viết được một bài văn nghị luận phân tích, đánh giá chủ đề và những nét đặc sắc về nghệ thuật của một tác phẩm văn học. 
2. Năng lực
- Năng lực chung:  Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực chuyên biệt:
+ HS giới thiệu được ngắn gọn về tác phẩm truyện (nhan đề, tên tác giả,...) và ý kiến khái quát của người viết về tác phẩm. 
+ Biết tóm tắt tác phẩm truyện (vừa đủ để người đọc nắm được nội dung chính). 
+ Phân tích được cụ thể, rõ ràng về tác phẩm truyện (chủ đề, nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật và tác dụng của chúng) với những cứ liệu sinh động.
+ Đánh giá về tác phẩm truyện dựa trên các lí lẽ và bằng chứng thuyết phục. Khẳng định giá trị của tác phẩm truyện.
+ HS viết được văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm truyện.
- Năng lực số:
+ 1.1.NC1.b-Áp dụng được kỹ thuật tìm kiếm để lấy được dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số: HS tìm kiếm được thông tin về yêu cầu, cách viết, bài “Viết văn bản nghị phân tích đánh giá một tác phẩm văn học (Chủ đề, nhân vật trong tác phẩm truyện). Tìm hiểu, thu thập thông tin về tác giả, tác phẩm truyện được lựa chọn làm đề tài viết văn.
+ 1.2.NC1.a-Thực hiện đánh giá được độ tin cậy và độ tin cậy của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số: HS đánh giá được thông tin về yêu cầu, cách viết, bài “Viết văn bản nghị phân tích đánh giá một tác phẩm văn học (Chủ đề, nhân vật trong tác phẩm truyện). Tìm hiểu, thu thập thông tin về tác giả, tác phẩm truyện được lựa chọn làm đề tài viết văn.
3. Phẩm chất: 
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Giáo án, SGK, SBT văn 10.
- Máy chiếu, máy tính
- Phiếu bài tập
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 10, vở soạn, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: HS huy động tri thức đã có để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
- GV: Theo em, trong các trường hợp nào chúng ta cần sử dụng văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm truyện?
- HS suy nghĩ trả lời.
+ Khi viết bài giới thiệu sách
+ Khi tham gia ngày hội sách
+ Các trang giới thiệu, quảng cáo sách
+ Khi viết bài văn cảm nhận, phân tích
- GV dẫn dắt vào bài.
B. HOẠT DỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Tìm hiểu các yêu cầu đối với bài văn nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm truyện.
a. Mục tiêu: Nhận biết được các yêu cầu của bài văn nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm truyện.
b. Nội dung: Hs sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS: 
- HS theo dõi SGK tìm hiểu và nắm được nội dung chính.
- Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm truyện cần đạt các yêu cầu?
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học.
+ 1.1.NC1.b-Áp dụng được kỹ thuật tìm kiếm để lấy được dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số: HS tìm kiếm được thông tin về yêu cầu, cách viết, bài “Viết văn bản nghị phân tích đánh giá một tác phẩm văn học (Chủ đề, nhân vật trong tác phẩm truyện). 
+ 1.2.NC1.a-Thực hiện đánh giá được độ tin cậy và độ tin cậy của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số: HS đánh giá được thông tin về yêu cầu, cách viết, bài “Viết văn bản nghị phân tích đánh giá một tác phẩm văn học (Chủ đề, nhân vật trong tác phẩm truyện). 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận.
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chuẩn kiến thức.
Nhiệm vụ 2
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi (5 phút), ghi kết quả vào phiếu bài tập.
	PHIẾU BÀI TẬP – 5 P

	1. Chủ đề của “Chữ người tử tù” đã được tác giả bài viết khái quát qua những câu nào?
	

	2. Để tô đậm ý tưởng của bài viết, tác giả đã chọn cách dẫn dắt như thế nào?
	

	3. Ý nghĩa của chủ đề và nhân vật được khẳng định như thế nào qua bài viết?
	


- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học
- Dự kiến sản phẩm: 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận.
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chuẩn kiến thức.
	I. Định hướng
1. Yêu cầu
- Giới thiệu được những thông tin khái quát về tác giả, tác phẩm.
- Nêu được những nhận xét khái quát về giá trị của tác phẩm.
- Nêu được nét riêng về chủ đề của tác phẩm.
- Phân tích được mối quan hệ gắn kết giữa chủ đề và các nhân vật trong tác phẩm (chủ đề đã chi phối sự lựa chọn, miêu tả nhân vật như thế nào, nhân vật đã phát triển và khơi sâu chủ đề ra sao…).
- Đánh giá khái quát về thành công hay hạn chế của tấc phẩm nhìn từ mối quan hệ giữa chủ đề và nhân vật.
- Phát biểu được tác động của chủ đề tác phẩm, nhân vật trong tác phẩm đối với bản thân.


















2. Tìm hiểu ngữ liệu: Lại đọc “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân
- Giới thiệu khái quát về thế giới nhân vật của Nguyễn Tuân.
- Định hướng nhìn nhận vai trò của nhân vật trong việc thể hiện chủ đề.
- Khái quát chủ đề của truyện.
- Nhìn nhận sự chi phối mạnh mẽ của chủ đề đối với đặc điểm nhân vật.
- Khẳng định ý nghĩa của chủ đề.
Trả lời câu hỏi: 
Câu 1. 
- Chữ người tử tù dụng lên một thế giới tăm tối, tù ngục, trong đó, kẻ tiểu nhân, bọn đọc ác, bất lương làm chủ. 
- Đấy là sự chiến thắng của ánh sáng đối với bóng tối, của cái tài, cái đẹp đối với cái nhem nhuốc, tục tằn, của thiên lương đối với tội ác. 
Câu 2. Nhà văn dẫn dắt độc giả đi từ những hiểu biết về phong cách nghệ thuật của nhà văn đến việc nắm bắt các biểu hiện sinh động của phong cách đó trong truyện ngắn “Chữ người tử tù”, kết hợp phân tích tác phẩm với mở rộng bình luận về những giá trị cao quý ở đời nhằm tạo điểm nhấn cho bài viết. 
Câu 3.
- “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân cho người đọc hiểu rằng: muốn nên người, phải biết kính sợ ba điều này: cái tài, cái đẹp, cái thiên lương.



Hoạt động 2: Thực hành 
a. Mục tiêu: Nắm được các viết bài văn.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1:
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS hoàn thiện phiếu bài tập.
* Lựa chọn tác phẩm
* Để tìm ý, có thể đặt ra các câu hỏi: 
	PHIẾU BÀI TẬP TÌM Ý

	1. Chủ đề của truyện là gì? Nêu nét đặc biệt của chủ đề đó?

	

	2. Các nhân vật trong truyện có đặc điểm gì nổi bật? Ngoại hình, lời nói, hành động, nội tâm của các nhân vật hướng đến việc thể hiện chủ đề như thế nào?
- Nhìn từ chủ đề và nhân vật, tác phẩm có gì đặc biệt? 

	

	 3. Nhìn từ chủ đề và nhân vật, tác phẩm có gì đặc biệt?

	



- Lập dàn ý:
	Mở bài
	

	Thân bài
	

	Kết bài
	



- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi.
+ 1.1.NC1.b-Áp dụng được kỹ thuật tìm kiếm để lấy được dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số: HS tìm kiếm được thông tin về yêu cầu, cách viết, bài “Viết văn bản nghị phân tích đánh giá một tác phẩm văn học (Chủ đề, nhân vật trong tác phẩm truyện). Tìm hiểu, thu thập thông tin về tác giả, tác phẩm truyện được lựa chọn làm đề tài viết văn để hoàn thành phiếu bài tập: tìm ý và lập dàn ý.
+ 1.2.NC1.a-Thực hiện đánh giá được độ tin cậy và độ tin cậy của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số: HS đánh giá được thông tin về yêu cầu, cách viết, bài “Viết văn bản nghị phân tích đánh giá một tác phẩm văn học (Chủ đề, nhân vật trong tác phẩm truyện). Tìm hiểu, thu thập thông tin về tác giả, tác phẩm truyện được lựa chọn làm đề tài viết văn.
- Dự kiến sản phẩm:
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung.
	II. Thực hành viết
Viết bài văn phân tích chủ đề và nhân vật trong truyện ngắn “Dưới bóng hoàng lan” của Thạch Lam.
1. Chuẩn bị viết
- Xem lại phần Kiến thức Ngữ văn và nội dung đọc hiểu văn bản truyện “Dưới bóng hoàng lan”. 
- Đọc kĩ đề bài và chú ý các vấn đề đã nêu trong mục Định hướng ở trên để vận dụng vào phần thực hành này.
2. Tìm ý, lập dàn ý 
a. Tìm ý: 
+ Chủ đề: khát vọng hướng về ánh sáng, tương lai tốt đẹp của những kiếp người éo le trong cuộc sống
+ Câu chuyện kể về Thanh – một chàng trai mồ côi cha mẹ, sống cùng bà. Chàng lên tỉnh đi làm rồi hằng năm có dịp nghỉ phép sẽ về thăm quê. Lần trở về lần này đã cách kỉ nghỉ trước 2 năm, vì vậy Thanh mang trong mình nỗi nhớ nhà, nhớ quê da diết. 
+ Người bà: con người tần tảo, hi sinh, vị tha, hết lòng vì gia đình. Bà không chỉ là bà mà còn là cha, là mẹ, là trụ cột gia đình đối với Thanh. 
+ Nga: một cô bé hàng xóm hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng là người đã thay Thanh ở bên bà những lúc Thanh vắng nhà. Nga dành cho Thanh một tình yêu chân thành mà kín đáo.
=> Qua những nhân vật Thanh, bà và Nga, chúng ta thấy rằng cách xây dựng nhân vật của Thạch Lam không quá nổi bật, nhưng lại mang những ý nghĩa nhân sinh sâu sắc. Đó là câu chuyện về tình yêu gia đình, tình yêu đôi lứa và tình yêu quê hương đất nước.
b. Lập dàn ý: 
* Mở bài: Giới thiệu tác giả, tác phẩm, nhân vật
* Thân bài: Sắp xếp các ý đã tìm được theo trật tự hợp lí để bài viết được triển khai mạch lạc, chặt chẽ
- Khát quát chủ đề của truyện
- Phân tích từng nhân vật tiêu biểu và mối quan hệ giữa các nhân vật
- Đánh giá chủ đề và ý nghĩa của nhân vật trong việc thể hiện chủ đề, rút ra ý nghĩa đối với cuộc sống
* Kết bài: Khẳng định ý nghĩa của vấn đề nghị luận
	1. Mở bài: Giới thiệu khái quát về nhân vật và vấn đề sẽ phân tích 

	2. Thân bài:
- Khái quát chủ đề của truyện:
+ “Dưới bóng hoàng lan” gửi gắm tình yêu gia đình, quê hương và mối tình đầu trong sáng của nhân vật Thanh. 
- Phân tích từng nhân vật tiêu biểu và mối quan hệ giữa các nhân vật:
+ Nhân vật Thanh: yêu thương bà, yêu gia đình, trân trọng cô gái hàng xóm
+ Nhân vật bà: yêu thương cháu, nhân hậu, giàu đức hi sinh
+ Nhân vật Nga: hiền lành, thuỷ chung
- Phân tích vai trò cuả nhân vật trong việc thể hiện chủ đề:
+ Mối quan hệ giữa các nhân vật góp phần làm nổi bật chủ đề
- Đánh giá chủ đề và ý nghĩa của nhân vật trong việc thể hiện chủ đề, rút ra bài học cuộc sống.

	3. Kết bài: Khẳng định ý nghĩa của vấn đề nghị luận


3. Viết 
Viết bài theo dàn ý đã lập.  
4. Chỉnh sửa, hoàn thiện
- Đọc  lại bài viết, đối chiếu với yêu cầu của kiểu bài và dàn ý để thực hiện việc chỉnh sửa hoàn thiện.
Chú ý:
- Bổ sung những phân tích cụ thể đối với các chi tiết, hình ảnh, sự việc trong truyện, tránh tình trạng nêu những nhận định chung chung, thiếu chứng cứ về nhân vật.
- Kiểm tra những ý phân tích về mối quan hệ giữa chủ đề truyện với hệ thống nhân vật, lược bớt những câu, đoạn phân tích không dẫn tới việc hiểu thấu đáo về chủ đề.
- Kiểm tra tính logic giữa các câum đoạn; bổ sung bằng các phương tiện liên kết phù hợp hay đảo trật tự của các câu, đoạn ấy nếu thấy chưa đảm bảp.
- Rà soát, phát hiện các lỗi chính tả, lỗi về từ ngữ, ngữ pháp để chỉnh sửa.



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1:
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS: HS thực hành viết bài, bám sát dàn ý đã lập.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS viết bài
- Dự kiến sản phẩm:
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chuẩn kiến thức
	III. Luyện tập
- Bài viết của HS
- Viết bài theo dàn ý đã lập. Khi viết, cần chú ý:
+ Mở bài cần thu hút được sự chú ý của người đọc. Nêu được lí do bạn yêu thích tác phẩm truyện từ góc nhìn cá nhân. 
+ Các luận điềm triển khai ở thân bài cần tập trung vào chủ đề và những nét đặc sắc về nghệ thuật của truyện. Trật tự các luận điểm có thể linh hoạt: phân tích, đánh giá chủ đề trước và phân tích, đánh giá những điềm đặc sắc về nghệ thuật sau hoặc ngược lại. Trong bài viết tham khảo trên, người viết đã phân tích, đánh giá các đặc sắc nghệ thuật trước, sau đó mới phân tích, đánh giá chủ đề. 
+ Tránh lối phân tích, đánh giá chung chung. Mỗi luận điểm trong bài viết đều cần được làm sáng tỏ bằng các chi tiết, dẫn chứng cụ thể từ tác phẩm truyện. 
+ Thể hiện được ý kiến đánh giá riêng của người viết về tác phẩm truyện.
+ Khi dẫn các ý kiến phân tích, đánh giá của người khác về tác phẩm, cần ghi rõ nguồn.


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1:
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS: HS rà soát, chỉnh sửa bài viết theo PHIẾU ĐÁNH GIÁ gợi ý.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS rà soát, chỉnh sửa bài viết theo gợi ý.
- Dự kiến sản phẩm:
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm.
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chuẩn kiến thức
	III. Luyện tập
- Bài viết của HS.
- Yêu cầu: 
+ Đọc lại bài và chỉnh sửa theo hai cấp độ: ý lớn và chi tiết. Rà soát lại xem các ý trong dàn ý đã được triển khai thành các đoạn văn sáng rõ và mạch lạc chưa. Nếu chưa hợp nhiệt lí thì cần sắp xếp lại các ý. 
+ Xem xét các luận điểm đã được làm sáng tỏ bằng những chi tiết cụ thể tử văn bản chưa. Nếu chưa thì cần bổ sung để bảo đảm tất cả các phân tích, đánh giá đều có căn cứ đi thuyết phục.
+ Bài viết đảm bảo tuân thủ các quy định về chính tả và quy tắc ngữ pháp. Chú ý cách sử dụng từ Hán Việt. Nếu có từ nào còn bản khoản vì chưa hiểu thật rõ nghĩa, hãy tra cứu lại hoặc thay thế bằng từ khác.






	PHIẾU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VIẾT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ MỘT TÁC PHẨM TRUYỆN

	Nội dung
	Yêu cầu cụ thể
	Đạt
	Chưa đạt

	Bố cục
ba phần
	* Mở bài: Đã giới thiệu tác giả, tác phẩm, nhân vật chưa?
* Thân bài: 
- Khát quát chủ đề của truyện?
- Phân tích từng nhân vật tiêu biểu và mối quan hệ giữa các nhân vật?
- Đánh giá chủ đề và ý nghĩa của nhân vật trong việc thể hiện chủ đề, rút ra ý nghĩa đối với cuộc sống?
* Kết bài: Khẳng định ý nghĩa của vấn đề nghị luận?
	
	

	Các lỗi còn mắc
	- Lỗi về ý: thiếu ý, lặp ý, lạc ý. 
- Lỗi về trình bày, chính tả, dùng từ và diễn đạt.
	
	

	Đánh giá chung
	- Bài viết đáp ứng yêu cầu đạt mức độ nào?
- Em thấy hứng thú hoặc khó khăn nhất khi thực hiện phần nào trong tiến trình thực hành viết?
	
	



* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Chuẩn bị bài: THẢO LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ VĂN HỌC CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU.
- GV gửi phiếu bài tập.
- Dặn dò:
+ 1.3. NC1.b- Triển khai được việc tổ chức và sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường có cấu trúc: Sắp xếp thông tin bài viết trong tiết Viết văn bản nghị phân tích đánh giá một tác phẩm văn học (Chủ đề, nhân vật trong tác phẩm truyện) trong môi trường số có cấu trúc Canva, PowerPoint.
+ 3.1.NC1.a: Tạo nội dung số (slide, infographic): HS tạo nội dung số, sử dụng canva, power point trình bày bài thảo luận của mình.
+ 1.3.NC1.a-Thao tác được thông tin, dữ liệu và nội dung để tổ chức, lưu trữ và truy xuất dễ dàng hơn: Giáo viên tạo thư mục trên google drive, HS nộp bài ppt lên google drive trước tiết học.



Ngày soạn:……………
Ngày dạy:…………….
BÀI 7. QUYỀN NĂNG CỦA NGƯỜI KỂ CHUYỆN
THẢO LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ VĂN HỌC CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Biết thảo luận về một vấn đề có những ý kiến khác nhau; đưa ra được những căn cứ thuyết phục; tôn trọng người đối thoại. 
2. Năng lực
- Năng lực chung:  Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- Năng lực chuyên biệt: Năng lực trình bày đánh giá của cá nhân.
- Năng lực số:
+ 1.3. NC1.b- Triển khai được việc tổ chức và sắp xếp dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường có cấu trúc: Sắp xếp thông tin bài viết trong tiết Viết văn bản nghị phân tích đánh giá một tác phẩm văn học (Chủ đề, nhân vật trong tác phẩm truyện) trong môi trường số có cấu trúc Canva, PowerPoint.
+ 3.1.NC1.a: Tạo nội dung số (slide, infographic): HS tạo nội dung số, sử dụng canva, power point trình bày bài thảo luận của mình.
+ 1.3.NC1.a-Thao tác được thông tin, dữ liệu và nội dung để tổ chức, lưu trữ và truy xuất dễ dàng hơn: Giáo viên tạo thư mục trên google drive, HS nộp bài ppt lên google drive trước tiết học.
3. Phẩm chất: 
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Giáo án, SGK, SBT văn 10.
- Máy chiếu, máy tính
- Phiếu bài tập
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, SBT Ngữ văn 10, vở soạn, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: HS huy động tri thức đã có để trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT DỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Nhiệm vụ 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV dùng kĩ thuật KWL để gợi mở vấn đề:
	K – Điều đã biết
(Liệt kê các yêu cầu cần có của một bài thảo luận về một vấn đề văn học có ý kiến khác nhau)
	W – Điều muốn biết
(Những điều em muốn biết về cách thảo luận một vấn đề văn học có ý kiến khác nhau)
	L – Điều học được
(Điều em học được khi làm bài thuyết trình về thảo luận về một vấn đề văn học có ý kiến khác nhau)

	





	
	



- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, điền vào bảng.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm.
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chuẩn kiến thức.
- Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới: Bài học hôm nay chúng ta cùng thực hành về cách thảo luận  một vấn đề văn học có ý kiến khác nhau
	- Câu trả lời của HS:




B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Định hướng
a. Mục tiêu: Nhận biết được các yêu cầu, mục đích của bài.
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV nêu rõ yêu cầu HS xác định yêu cầu bài thuyết trình và đối tượng nghe.
- GV hướng dẫn HS luyện nói theo cặp, nhóm, góp ý cho nhau về nội dung, cách nói.
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học;
- Các nhóm luyện nói.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận;
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chuẩn kiến thức.
	I. Định hướng 
* Yêu cầu:
- Nêu được vấn đề văn học có ý kiến khác nhau.
- Phân tích được ưu điểm và nhược điểm của những ý kiến khác nhau về vấn đề.
- Trình bày được quan điểm của bản thân về vấn đề, làm rõ sự tương đồng và khác biệt giữa ý kiến của bản thân với các ý kiến đã có.
- Tạo được sự đồng thuận tích cực giữa bản thân với những người tham gia thảo luận.




Hoạt động 2: Thực hành
a. Mục tiêu: Biết được các kĩ năng khi trình bày bài nói/ Nắm được cách đánh giá bài nói/trình bày.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV gọi 1 số HS trình bày trước lớp, các HS còn lại thực hiện hoạt động nhóm: theo dõi, nhận xét, đánh giá điền vào phiếu. 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
	II. THỰC HÀNH
a. Chuẩn bị nói
* Lựa chọn đề tài
- Lựa chọn đề tài từ bài viết dã thực hiện trong tiết trước.
* Tìm ý và sắp xếp ý
- Đề tài thảo luận là một vấn đề xã hội có ý kiến khác nhau nên người nói không chì bày tỏ quan điểm cá nhân mà còn phải nắm được một số cách nhìn nhận, đánh giá khác. Việc nắm bắt đúng những ý kiến, quan điểm khác nhau là cơ sở để thúc đẩy cuộc trao đổi, thảo luận, đối thoại thành công.
- Có thể trả lời một số câu hỏi gợi ý sau để hình thành nội dung của ý kiến thảo luận: Vì sao bạn quan tâm đến vấn đề xã hội này? Vấn đề đã được nhìn nhận, đánh giá từ những góc nhìn, những quan điểm khác nhau như thế nào ? Quan điểm của bạn đối với vấn đề xã hội này là gì? Vì sao bạn có quan điểm như vậy? Bạn muốn trao đổi, thảo luận gì với những người có ý kiến khác?...
* Xác định từ ngữ then chốt
- Để thảo luận về một vấn đề xã hội có ý kiến khác nhau, cần chú ý sử dụng các từ ngữ then chốt như: theo quan điểm của tôi, cách tiếp cận vấn đề, góc nhìn khác biệt, quan điểm chung,... 
* Phương tiện hỗ trợ 
- Có thể chuẩn bị một số phương tiện hỗ trợ cho việc trình bày ý kiến như: tranh ảnh, trích đoạn ngắn từ phim tài liệu, biểu đồ,... có liên quan trực tiếp và có tác dụng minh hoạ cho vấn đề cần thảo luận. 
b. Chuẩn bị nghe
- Tìm hiểu các thông tin cần thiết xung quanh vấn đề nêu ra để thảo luận.
- Ghi vắn tắt ý kiến của bản thân về vấn đề thảo luận.
- Sẵn sàng tham gia thảo luận để cùng đi đến cách hiểu thoả đáng về vấn đề.
2. Thảo luận 
	Người nói
	Người nghe

	- Nêu sự hưởng ứng đối với đề tài của cuộc thảo luận.
- Tóm tắt và đánh giá các ý kiến đã có về vấn đề; nêu cách nhìn nhận riêng của mình và làm rõ căn cứ của cách nhìn nhận đó.
- Tóm tắt lại ý kiến của bản thân, nêu những điểm cần được đồng thuận, nhấn mạnh sự bổ ích của cuộc thảo luận.
	- Nghe trên tinh thần chuẩn bị đưa ra ý kiến hồi đáp của mình để thúc đẩy cuộc thảo luận đạt kết quả tích cực.
- Ghi vắn tắt vào sổ tay hay vở ghi chép những điểm cần tranh luận với người nói.




- Người nghe đưa ra các nhận xét, góp ý, câu hỏi về bài nói. Người nói tiếp nhận các ý kiến này và trao đổi thêm (tán đồng, bác bỏ, trả lời câu hỏi, bàn luận mở rộng,…). 
- Thực hiện tự đánh giá và đánh giá về bài trình bày dựa trên các nội dung được nêu trong bảng sau: 

	STT
	Nội dung đánh giá
	Kết quả

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Nêu được vấn đề văn học có các ý kiến khác nhau để thảo luận.
	
	

	2
	Thể hiện được quan điểm nhìn nhận về vấn đề văn học một cách rõ ràng.
	
	

	3
	Nắm bắt được chính xác những ý kiến đánh giá khác về vấn đề văn học.
	
	

	4
	Xác định được những điểm có sự đồng thuận giữa các ý kiến.
	
	

	5
	Gợi mở được những vấn đề mới cần hiểu tiếp
	
	

	6
	Tạo được không khí đối thoại thoải mái, bình đẳng.
	
	







C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS: HS thực hành thuyết trình, dựa trên những góp ý và đánh giá của giáo viên và các bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện đánh giá theo phiếu.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV điều phối:
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận;
+ HS tương tác, nhận xét, đặt câu hỏi.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
+ GV nhận xét, bổ sung, chuẩn lại kiến thức.
	



D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS: HS vận dụng bài tập
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Đọc lại đoạn trích, học thuộc các dẫn chứng tiêu biểu
- Chuẩn bị bài mới: SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT.
- GV gửi phiếu học tập cho HS.
- Dặn dò:
+ 1.NC1.b-Áp dụng được kỹ thuật tìm kiếm để lấy được dữ liệu, thông tin và nội dung trong môi trường số: HS tìm kiếm được thông tin về tác giả Trịnh Xuân Thuận và văn bản “Sự sống và cái chết”.
+ 1.2.NC1.a-Thực hiện đánh giá được độ tin cậy và độ tin cậy của các nguồn dữ liệu, thông tin và nội dung số: HS đánh giá được độ tin cậy của nguồn thông tin về tác giả Trịnh Xuân Thuận và văn bản “Sự sống và cái chết”.
+ 1.3.NC1.b - Tổ chức và sắp xếp dữ liệu trong môi trường có cấu trúc: Học sinh tổ chức, sắp xếp được thông tin về quá trình phát triển của sự sống.
+ 2.1. NC1.a - Sử dụng được nhiều công nghệ số để tương tác: HS thảo luận nhóm trên Google Docs/Drive.
+ 2.4. NC1.a-Đề xuất được các công cụ và công nghệ số khác nhau cho các quá trình hợp tác: Hợp tác nhóm bằng công cụ số.
+ 3.1.NC1.a- Tạo nội dung số (slide): HS sử dụng ứng dụng Canvas, powerpoint giới thiệu về quá trình phát triển của sự sống qua phiếu bài tập. (4 nhóm).
+ 6.2. NC1.a - Phát triển được các ứng dụng AI tùy chỉnh để giải quyết các vấn đề cụ thể: HS sử dụng ứng dụng Gemini, canva thiết kế poster, hình ảnh tuyền truyền bảo vệ các loài sinh vật trên trái đất.
 + 1.3.NC1.a -Thao tác được thông tin, dữ liệu và nội dung để tổ chức, lưu trữ và truy xuất dễ dàng hơn: Giáo viên tạo thư mục trên google drive, HS nộp  sản phẩm lên google drive.
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